


1Thông tin
KHUYẾN NÔNG VIỆT NAM

SỐ 20/2014 THÔNG TIN CHỦ TRƯƠNG, CHÍNH SÁCH NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT

Để hướng dẫn các địa phương trong việc triển khai Nghị định số 67/2014/NĐ-CP ngày 07/7/2014 
của Chính phủ về Một số chính sách phát triển thủy sản, ngày 17/11/2014, Bộ trưởng Bộ Nông 

nghiệp và PTNT đã ban hành Quyết định số 4947/QĐ-BNN-TCTS Phê duyệt và công bố 21 thiết kế mẫu 
tàu cá vỏ thép khai thác hải sản và tàu dịch vụ hậu cần khai thác hải sản xa bờ. Kèm theo Quyết định là 
Phụ lục các thông số chính, danh mục các tài liệu, bản vẽ, dự trù chi tiết vật tư và khái toán giá thành của 
21 thiết kế mẫu tàu cá vỏ thép khai thác hải sản và tàu dịch vụ hậu cần khai thác hải sản xa bờ. Bản tin 
Thông tin Khuyến nông Việt Nam xin giới thiệu nội dung các thông số chính của 21 thiết kế mẫu tàu cá vỏ 
thép khai thác hải sản và tàu dịch vụ hậu cần khai thác hải sản xa bờ cụ thể cho các nghề và vùng biển 
hoạt động. Nội dung cụ thể như sau:

TT Mẫu thiết 
kế (nghề)

Vùng  
hoạt động

Ký hiệu
thiết kế Thông số kỹ thuật

1 Lưới rê Vịnh Bắc Bộ LR-01-BNN

- Chiều dài lớn nhất:	 25,20 m
- Chiều rộng:	 6,50 m 
- Chiều cao mạn:	 3,10 m 
- Mớn nước:	 2,10 m

- Máy chính:	 650 CV
- Số lượng thuyền viên:	 10 người
- Nghề:	  Lưới rê 
- Tốc độ tự do:	 10 hl/h

2 Lưới rê Miền Trung LR-02-BNN

- Chiều dài lớn nhất:	 24,00 m 
- Chiều rộng:	 7,30 m 
- Chiều cao mạn:	 3,10 m 
- Mớn nước:	 2,35 m

- Máy chính:	 600 CV
- Số lượng thuyền viên: 10 người
- Nghề:	 Lưới rê 
- Tốc độ tự do:	 10 hl/h

3 Lưới rê Đông Nam Bộ LR-03-BNN

- Chiều dài lớn nhất:	 27,00 m 
- Chiều rộng:	 6,50 m 
- Chiều cao mạn:	 3,00 m 
- Mớn nước:	 2,4 m

- Máy chính:	 600 CV
- Số lượng thuyền viên:	 10 người
- Nghề:	 Lưới rê 
- Tốc độ tự do:	 10 hl/h

4 Lưới rê Tây Nam Bộ LR-04-BNN

- Chiều dài lớn nhất:	 27,00 m
- Chiều rộng:	 6,5 m
- Chiều cao mạn:	 2,7 m
- Mớn nước:	 2,1 m

- Máy chính:	 405 CV
- Số lượng thuyền viên:	 10 người
- Nghề:	 Lưới rê 
- Tốc độ tự do:	 9,5 hl/h

5 Lưới vây 
mạn Vịnh Bắc Bộ VM-01-BNN

- Chiều dài lớn nhất:	 24 m 
- Chiều rộng:	 6,00 m
- Chiều cao mạn:	 2,80 m
- Mớn nước:	 2,00 m 

- Máy chính:	 600 CV
- Số lượng thuyền viên:	 12 người
- Nghề:	 Lưới vây mạn
- Tốc độ tự do:	 12 hl/h 

6 Lưới vây 
mạn Miền Trung VM-02-BNN

- Chiều dài lớn nhất:	 25,00 m
- Chiều rộng:	 7,20 m
- Chiều cao mạn:	 3,15 m
- Mớn nước:	 2,30 m

- Máy chính:	 800CV
- Số lượng thuyền viên:	 18 người
- Nghề:	 Lưới vây mạn
- Tốc độ tự do:	 11 hl/h

7 Lưới vây 
mạn Đông Nam Bộ VM-03-BNN

- Chiều dài lớn nhất:	 27,00 m
- Chiều rộng:	 6,57 m
- Chiều cao mạn:	 3,0 m
- Mớn nước:	 2,4 m

- Máy chính:	 829 CV
- Số lượng thuyền viên:	 12 người
- Nghề:	 Lưới vây mạn  
- Tốc độ tự do:	 11 hl/h

8 Lưới vây 
mạn Tây Nam Bộ VM-04-BNN

- Chiều dài lớn nhất:	 27,00 m
- Chiều rộng:	 6,57 m
- Chiều cao mạn:	 2,8 m
- Mớn nước:	 2,2 m

- Máy chính:	 600 CV
- Số lượng thuyền viên:	 12 người
- Nghề:	 Lưới vây mạn  
- Tốc độ tự do:	 10 hl/h

9 Lưới vây 
đuôi Đông Nam Bộ VĐ-03-BNN

- Chiều dài lớn nhất:	 25,00 m
- Chiều rộng:	 7,00 m
- Chiều cao mạn:	 3,50 m
- Mớn nước:	 2,50 m

- Máy chính:	 800 CV
- Số lượng thuyền viên:	 15 người
- Nghề:	 Lưới vây đuôi 
- Tốc độ tự do:	 11 hl/h

QUYẾT ĐỊNH PHÊ DUYỆT VÀ CÔNG BỐ  
THIẾT KẾ 21 MẪU TÀU CÁ VỎ THÉP KHAI THÁC HẢI SẢN  
VÀ TÀU DỊCH VỤ HẬU CẦN KHAI THÁC HẢI SẢN XA BỜ
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THÔNG TIN CHỦ TRƯƠNG, CHÍNH SÁCH NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT SỐ 20/2014

	
TT Mẫu thiết 

kế (nghề)
Vùng  

hoạt động
Ký hiệu
thiết kế Thông số kỹ thuật

10 Lưới chụp Vịnh Bắc Bộ LC-01-BNN

- Chiều dài lớn nhất:	 30,80 m
- Chiều rộng:	 7,50 m
- Chiều cao mạn:	 3,90 m
- Mớn nước:	 2,70 m

- Máy chính:	 829 CV
- Số lượng thuyền viên:	 12 người
- Nghề:	 Lưới chụp
- Tốc độ tự do:	 10 hl/h

11 Lưới chụp Miền Trung LC-02-BNN

- Chiều dài lớn nhất:	 30,8 m 
- Chiều rộng:	 7,50 m
- Chiều cao mạn:	 3,90 m
- Mớn nước:	 2,70 m

- Máy chính:	 829 CV 
- Số lượng thuyền viên:	 12 người
- Nghề:	 Lưới chụp
- Tốc độ tự do:	 10 hl/h

12 Lưới chụp Đông Nam Bộ LC-03-BNN

- Chiều dài lớn nhất:	 26,00 m 
- Chiều rộng:	 7,30 m
- Chiều cao mạn:	 3,30 m
- Mớn nước:	 2,35 m

- Máy chính:	 700 CV 
- Số lượng thuyền viên:	 15 người
- Nghề:	 Lưới chụp
- Tốc độ tự do:	 11 hl/h

13 Lưới chụp Tây Nam Bộ LC-04-BNN

- Chiều dài lớn nhất:	 26,00 m 
- Chiều rộng:	 7,30 m
- Chiều cao mạn:	 3,20 m
- Mớn nước:	 2,20 m

- Máy chính:	 700 CV
- Số lượng thuyền viên:	 15 người
- Nghề:	 Lưới chụp
- Tốc độ tự do:	 11,5 hl/h

14 Nghề câu Vịnh Bắc Bộ NC-01-BNN

- Chiều dài lớn nhất:	 24,00 m
- Chiều rộng:	 5,7 m
- Chiều cao mạn:	 2,8 m
- Mớn nước:	 1,9 m

- Máy chính:	  400 CV 
- Số lượng thuyền viên:	 10 người
- Nghề:	 Câu  
- Tốc độ tự do:	 10 hl/h 

15 Nghề câu Miền Trung NC-02-BNN

- Chiều dài lớn nhất:	 26,20 m
- Chiều rộng:	 6,00 m
- Chiều cao mạn:	 2,50 m
- Mớn nước:	 2,0 m

- Máy chính:	 405 CV
- Số lượng thuyền viên:	 18 người
- Nghề:	 Câu
- Tốc độ tự do:	 10hl/h

16 Nghề câu Đông Nam Bộ NC-03-BNN

- Chiều dài lớn nhất:	 26,00 m
- Chiều rộng:	 6,20 m
- Chiều cao mạn:	 3,00 m
- Mớn nước:	 2,00 m

- Máy chính:	 700 CV
- Số lượng thuyền viên:	 15 người
- Nghề:	 Câu
- Tốc độ tự do:	 12 hl/h

17 Nghề câu Tây Nam Bộ NC-04-BNN

- Chiều dài lớn nhất:	 24,00 m
- Chiều rộng:	 5,60 m
- Chiều cao mạn:	 2,32 m
- Mớn nước:	 1,92 m

- Máy chính:	 405 CV
- Số lượng thuyền viên:	 12 người
- Nghề:	 Câu
- Tốc độ tự do:	 11hl/h

18 Dịch vụ  
hậu cần Vịnh Bắc Bộ DV-01-BNN

- Chiều dài lớn nhất:	  29,93 m
- Chiều rộng:	 7,00 m
- Chiều cao mạn:	 3,00 m
- Mớn nước:	 2,40 m

- Máy chính:	 500 CV
- Số lượng thuyền viên:	 9 người
- Nghề:  Dịch vụ hậu cần nghề cá
- Tốc độ tự do:	 11hl/h

19 Dịch vụ  
hậu cần Miền Trung DV-02-BNN

- Chiều dài lớn nhất:	 28,00 m
- Chiều rộng:	 8,0 m
- Chiều cao mạn:	 3,15 m
- Mớn nước:	 2,85 m

- Máy chính:	 829 CV
- Số lượng thuyền viên:	 12 người
- Nghề:  Dịch vụ hậu cần nghề cá
- Tốc độ tự do	 12 hl/h

20 Dịch vụ 
hậu cần Đông Nam Bộ DV-03-BNN

- Chiều dài lớn nhất:	 26,20 m
- Chiều rộng:	 6,0 m
- Chiều cao mạn:	 2,50 m
- Mớn nước:	 2,00 m

- Máy chính:	 405 CV
- Số lượng thuyền viên:	 10 người
- Nghề:  Dịch vụ hậu cần nghề cá
- Tốc độ tự do:	 10 hl/h

21 Dịch vụ 
hậu cần Tây Nam Bộ DV-04-BNN

- Chiều dài lớn nhất:	 29,93 m
- Chiều rộng:	 7,35 m
- Chiều cao mạn:	 3,2 m
- Mớn nước:	 2,6 m

- Máy chính:	 600 CV
- Số lượng thuyền viên:	 9 người
- Nghề:  Dịch vụ hậu cần nghề cá 
- Tốc độ tự do:	 11hl/h

BBT (gt)
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SỰ KIỆN KHUYẾN NÔNGSỐ 20/2014

Tối ngày 6/12, tại huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm 
Đồng, Trung tâm Khuyến nông Quốc gia phối 

hợp với UBND tỉnh Lâm Đồng và Công ty CP Xúc 
tiến Thương mại và Phát triển kinh tế tổ chức Hội 
chợ Nông nghiệp và Thương mại vùng Tây Nguyên 
năm 2014. Đến dự lễ khai mạc có đại diện lãnh đạo 
Trung tâm Khuyến nông Quốc gia, tỉnh Lâm Đồng, 
lãnh đạo các ban, ngành của tỉnh Lâm Đồng và 
huyện Đức Trọng. 

Thực hiện chủ trương khuyến khích, hỗ trợ, xúc 
tiến thương mại, đẩy mạnh tiêu thụ sản phẩm nông 
nghiệp cho nông dân, trong những năm gần đây, 
bên cạnh công tác chuyển giao tiến bộ khoa học và 
công nghệ giúp nông dân phát triển sản xuất, Trung 
tâm Khuyến nông Quốc gia cũng tích cực tham gia 
công tác thông tin thị trường, xúc tiến thương mại 
nhằm hỗ trợ, giúp đỡ nông dân sản xuất tiếp cận tốt 
hơn với thị trường, liên kết với các doanh nghiệp 
tiêu thụ sản phẩm nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất 
kinh doanh và giá trị gia tăng theo định hướng tái 
cơ cấu ngành nông nghiệp. Hội chợ Nông nghiệp 
và Thương mại vùng Tây Nguyên năm 2014 là Hội 
chợ thứ 8 trong chuỗi 9 kỳ hội chợ nông nghiệp quy 
mô cấp vùng do Trung tâm Khuyến nông Quốc gia 
phối hợp với các địa phương tổ chức.

Hội chợ đã thu hút sự tham gia của 144 cá nhân, 
đơn vị, doanh nghiệp với trên 300 gian hàng, trong 

đó trên 80 gian là trưng bày các vật tư nông nghiệp 
như: phân bón, thuốc bảo vệ thực vật, các loại 
giống cây trồng, các sản phẩm cơ khí nông nghiệp, 
thủ công mỹ nghệ, đặc sản địa phương,.... Hội chợ 
là cơ hội tốt để các doanh nghiệp, các hợp tác xã, 
các cơ sở sản xuất kinh doanh, các chủ trang trại 
và bà con nông dân trong vùng giới thiệu tiến bộ 
khoa học công nghệ, mua bán vật tư, thiết bị, hàng 
hóa, các sản phẩm đặc sắc của các địa phương 
góp phần thúc đẩy sản xuất, tiêu thụ vật tư, sản 
phẩm hàng hóa phục vụ sản xuất và đời sống của 
nhân dân. Đây cũng là cơ hội để các tổ chức, doanh 
nghiệp và bà con nông dân trực tiếp gặp gỡ, trao 
đổi, tư vấn về khoa học công nghệ, thông tin thị 
trường, ký kết các hợp đồng liên kết sản xuất, tiêu 
thụ sản phẩm.  Hội chợ lần này chính là cầu nối 
giữa sản xuất và tiêu thụ, là cơ hội thuận lợi để các 
doanh nghiệp, các cơ sở sản xuất cùng nhau liên 
kết và mở rộng, phát triển thị trường nội địa tại Tây 
Nguyên nói chung và Lâm Đồng nói riêng.

Trong khuôn khổ Hội chợ còn diễn ra các 
chương trình biểu diễn ca múa nhạc đặc sắc phục 
vụ nhu cầu thưởng thức văn hóa của người dân và 
quý khách đến tham dự và tham quan Hội chợ■

ĐỖ TUẤN
Trung tâm Khuyến nông Quốc gia

HỘI CHỢ NÔNG NGHIỆP VÀ THƯƠNG MẠI
VÙNG TÂY NGUYÊN NĂM 2014

Các đại biểu thăm gian hàng trưng bày các sản phẩm cơ khí nông nghiệp tại Hội chợ
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HOẠT ĐỘNG KHUYẾN NÔNG SỐ 20/2014

Đoàn thăm mô hình nuôi cấy mô tại tỉnh Suphanburi

Thực hiện chương trình 
khảo sát, học tập tại nước 

ngoài, trong thời gian từ ngày 
30/11 đến 05/12/2014, đoàn công 
tác của Trung tâm Khuyến nông 
Quốc gia do TS. Trần Văn Khởi 
- Phó Giám đốc Trung tâm làm 
trưởng đoàn cùng các thành viên 
đại diện Vụ Khoa học Công nghệ 
và Môi trường - Bộ Nông nghiệp 
và PTNT, các phòng chuyên môn 
của Trung tâm Khuyến nông 
Quốc gia, lãnh đạo Trung tâm 
Khuyến nông các tỉnh Hưng Yên, 
Hoà Bình, Lạng Sơn đã đến thăm 
và làm việc tại Thái Lan.

Theo chương trình, Đoàn đã 
đến thăm và làm việc với Cục 
Khuyến nông, Trung tâm Phát 
triển và Khuyến nông Vùng 2 tại 
tỉnh Ratchaburi, Trung tâm Phát 
triển và Xúc tiến việc làm nông 
nghiệp tại tỉnh Suphanburi, Trung 
tâm Khuyến nông tỉnh Ayutthaya, 
Trạm Khuyến nông huyện Ban 
Na, Trung tâm Nghiên cứu Cộng 
đồng Ban Thung Kra Prong, 
Trung tâm Tập huấn Cộng đồng 
và một số nhóm hộ sản xuất… 

Với tinh thần hợp tác và mong 
muốn học tập kinh nghiệm hoạt 
động khuyến nông của nước bạn, 
đến đâu đoàn cũng nhận được 
sự đón tiếp thân tình cởi mở. 
Hai bên đã giới thiệu về cơ cấu 
tổ chức, chức năng nhiệm vụ và 
cùng nhau chia sẻ phương pháp 
tiếp cận, kinh nghiệm hoạt động 
khuyến nông. Hệ thống tổ chức 
Khuyến nông Thái Lan có Cục 
Khuyến nông Thái Lan (DOAE) 
làm nhiệm vụ quản lý nhà nước 
về khuyến nông, dưới Cục có 9 
Trung tâm Phát triển và Khuyến 
nông vùng, mỗi Trung tâm quản 
lý khoảng 7 - 9 tỉnh. Cấp tỉnh có 
Trung tâm Khuyến nông, ngoài ra 

còn có các Trung tâm Phát triển 
và Xúc tiến việc làm nông nghiệp, 
Trung tâm Đào tạo phát triển 
nguồn nhân lực. Cơ cấu tổ chức 
của cơ quan khuyến nông cơ bản 
gồm: Phòng Hành chính - Quản 
lý nhân sự; Phòng Đào tạo nguồn 
nhân lực; Phòng Thông tin chiến 
lược và Phòng Kỹ thuật khuyến 
nông. Mục tiêu của khuyến nông 
nước bạn là gia tăng tiềm năng 
sản xuất cho nông dân cả về số 
lượng và chất lượng; Nhiệm vụ 
thúc đẩy công việc quan trọng 
của Chính phủ; Phát triển tổ 
chức nhằm thực hiện sự phát 
triển của địa phương; Tiến hành 
các phương pháp mới trong lập 
kế hoạch phát triển nông nghiệp, 
nghiên cứu, chuyển giao tiến bộ 
kỹ thuật lĩnh trồng trọt; Thực hiện 
đánh giá quản lý thông tin chiến 
lược; Đào tạo tập huấn phát triển 
nguồn nhân lực; Thông tin tuyên 
truyền bằng việc xây dựng hệ 
thống cơ quan thông minh (người 
dân được cung cấp tài khoản sử 
dụng internet, mạng điện thoại do 
Cục Nông nghiệp và Cục Khuyến 
nông cung cấp thông tin, cấp thẻ 
cung cấp thông tin sản xuất cho 
hộ nông dân khi nhận thông tin, 
cán bộ khuyến nông phản hồi 
tư vấn cho nông dân). Mỗi cán 
bộ khuyến nông nước bạn phải 

hội tụ 4 yếu tố: Lập bản đồ phân 
tích nhóm phụ trách; Liên hệ với 
nhóm hộ, thúc đẩy nông dân 
trẻ; Cung cấp dịch vụ theo yêu 
cầu; Thu hút sự tham gia của 
cộng đồng thông qua hoạt động 
truyền thông… 

Điều ấn tượng trong chuyến 
tham quan học tập tại Thái Lan đó 
là sự hình thành và phát triển các 
Trung tâm Đào tạo cộng đồng, 
tại các Trung tâm này, Nhà nước 
hỗ trợ các điều kiện vật chất, kỹ 
thuật như máy móc thiết bị, tài 
liệu, giáo cụ trực quan, người 
nông dân đóng quỹ (trà, nước…) 
và tự nguyện tham dự đào tạo 
tập huấn để nâng cao kiến thức 
để sản xuất đạt hiệu quả cao 
hơn. Các vùng sản xuất đều có 
bản đồ quy hoạch, tại điểm thăm 
nhóm hộ sản xuất và mô hình lúa 
tại Suan Taeng, trưởng nhóm hỗ 
trợ nông dân trong việc làm các 
thí nghiệm kiểm tra chất đất để 
sử dụng phân bón hiệu quả… 

Chuyến tham quan khảo sát, 
học tập tại Thái Lan đã đánh 
dấu mối quan hệ giữa khuyến 
nông 2 nước trên tinh thần đoàn 
kết, hợp tác giúp đỡ lẫn nhau 
cùng phát triển■

BÍCH DƯƠNG
Trung tâm Khuyến nông Quốc gia

THAM QUAN VÀ LÀM VIỆC VỀ KHUYẾN NÔNG 
TẠI Thái Lan
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TTKNQG: TẬP HUẤN NHÂN RỘNG MÔ HÌNH  
“KỸ THUẬT SẢN XUẤT VÀ ƯƠNG NGAO GIỐNG”  
TẠI BẾN TRE

Để giúp nông, ngư dân có thêm kiến thức về 
kỹ thuật sản xuất ngao giống, từ ngày 24 

- 26/11/2014, tại thành phố Bến Tre, tỉnh Bến Tre, 
Trung tâm Khuyến nông Quốc gia phối hợp với Chi 
cục Thủy sản Bến Tre tổ chức tập huấn “Kỹ thuật 
sản xuất và ương ngao giống”.

Lớp tập huấn nằm trong khuôn khổ dự án “Xây 
dựng mô hình sản xuất ngao giống” do Trung tâm 
Khuyến nông Quốc gia chủ trì, với mục đích góp 
phần đẩy mạnh phát triển các mô hình sản xuất 
ngao, chủ động nguồn giống có chất lượng và hạ 
giá thành con giống tại các tỉnh Nam Bộ. Tham dự 
lớp tập huấn có 30 học viên là những nông, ngư 
dân, xã viên của các hợp tác xã có phong trào phát 
triển nuôi ngao của 2 tỉnh Bến Tre và Tiền Giang. 
Giảng viên của lớp tập huấn là chuyên gia Hà Đức 
Thắng - người đầu tiên chuyển giao thành công 
công nghệ sinh sản nhân tạo giống ngao cho Trại 
Giống tỉnh Tiền Giang. Tại lớp tập huấn, học viên 
được nghe giảng về một số nội dung chính như: 
Hiện trạng sản xuất ngao giống tại Việt Nam; một số 
đặc điểm sinh học và phát triển của ngao; kỹ thuật 
sinh sản nhân tạo ngao giống; kỹ thuật thiết kế trại, 
ao sản xuất ngao giống; kỹ thuật chăm sóc, quản 
lý và nuôi thức ăn bổ sung cho ngao; kỹ thuật thu 
hoạch ngao giống.

Trong khuôn khổ lớp tập huấn, các học viên 
được đi tham quan Trại sản xuất giống ngao Cồn 
Cống, tỉnh Tiền Giang.

HOA DUY HẢI
Trung tâm Khuyến nông Quốc gia

NAM ĐỊNH: TẬP HUẤN KỸ THUẬT  
PHÒNG CHỐNG DỊCH BỆNH TRONG  
NUÔI TRỒNG THỦY SẢN NƯỚC MẶN, NƯỚC LỢ

Vừa qua Trường Cao đẳng Thủy sản Nam 
Định phối hợp với Trung tâm Khuyến nông 

Khuyến ngư Nam Định tổ chức lớp tập huấn “Kỹ 
thuật phòng chống dịch bệnh trong nuôi trồng thủy 
sản nước mặn, nước lợ” cho 30 cán bộ khuyến 
nông và cộng tác viên khuyến nông  3 tỉnh ven biển 
Nam Định, Thái Bình và Ninh Bình.

Năm nội dung về kỹ thuật phòng chống dịch 
bệnh trong nuôi trồng thủy sản mặn, lợ được trình 
bày, đó là: Tổng quan về phòng và chống bệnh ở 
động vật thủy sản; chẩn đoán nhanh và xử lý bệnh 
do môi trường; phòng và xử lý bệnh do vi-rút; phòng 
và trị bệnh do vi khuẩn, nấm; phòng và trị bệnh do ký 
sinh trùng. Với phương pháp giảng dạy có sự tham 
gia, các học viên rất tích cực trao đổi, thảo luận các 
kiến thức vừa được truyền tải đồng thời cũng chia 
sẻ những khó khăn, thuận lợi về nuôi trồng thủy sản 
tại địa phương trong thời gian gần đây. 

Trong thời gian tập huấn, các học viên còn đi 
tham quan học tập tại khu nuôi trồng thủy sản nước 
mặn, nước lợ ở xóm Xuân Hà, xã Hải Đông, huyện 
Hải Hậu, tỉnh Nam Định. Đây là khu nuôi trồng thủy 
sản mặn lợ được thiết kế, quy hoạch tương đối 
chuẩn mực vì thế trong mấy năm gần đây rất an 
toàn về dịch bệnh. Tại đây, các học viên đã trao 
đổi chia sẻ với các hộ nuôi và cán bộ kỹ thuật của 
địa phương về kỹ thuật, về cách thức triển khai mô 
hình, kiểm soát dịch bệnh,....

Học viên Nguyễn Thị Hằng - cán bộ khuyến nông 
xã Giao Phong cho biết: 2 năm trở lại đây, nuôi tôm 
thẻ chân trắng tại địa phương phát triển nóng không 
theo quy hoạch nên có hộ thu hoạch cao nhưng cũng 
có hộ tôm chết hàng loạt không cứu vãn nổi. Việc xử 
lý môi trường, kiểm soát dịch bệnh cần phải làm triệt 
để và tất cả hộ nuôi trong vùng đều phải chấp hành 
nghiêm túc quy trình kỹ thuật thì sản xuất mới phát 
triển bền vững. Lớp học này rất cần thiết cho cán bộ 
khuyến nông, cộng tác viên khuyến nông  cũng như 
bà con nuôi trồng thủy sản.                                    

ĐỖ THÚY NGÂN
Trung tâm Khuyến nông Khuyến ngư Nam Định

Học viên tham quan Trại sản xuất giống ngao Cồn Cống, 
tỉnh Tiền Giang
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PHÚ THỌ: HIỆU QUẢ MÔ HÌNH  
THÂM CANH LÚA THUẦN HT1 VỤ MÙA  
SỬ DỤNG PHÂN NPK KHÉP KÍN

Trung tâm Khuyến nông Phú Thọ vừa phối 
hợp với Hội Cựu chiến binh tỉnh và UBND 

huyện Hạ Hòa tổ chức tổng kết mô hình trình diễn 
giống lúa thuần HT1 vụ mùa sử dụng phân NPK 
Lâm Thao khép kín tại xã Lâm Lợi. Mô hình được 
thực hiện trên diện tích 3 ha, 30 hộ tham gia mô 
hình, sử dụng giống lúa thuần HT1 do Công ty Cổ 
phần Giống cây trồng Trung ương cung ứng, bón 
phân NPK Lâm Thao khép kín.  

Trước khi triển khai, các hộ tham gia mô hình 
được tổ chức tập huấn, cấp tài liệu về kỹ thuật 
thâm canh lúa HT1. Sau 4 tháng triển khai, kết 
quả mô hình cho thấy: Lúa thuần HT1 có thời gian 
sinh trưởng và phát triển tốt với thời gian từ 100 -  
105 ngày, hình dáng cây đẹp, cao, cứng, bộ rễ 
khỏe, chống đổ tốt, trổ bông tập trung, bông to, 
hạt nhỏ, dài xếp sít nhau. Khả năng chống chịu với 
ngoại cảnh và sâu bệnh tốt, chịu thâm canh có thể 
trồng được trên các chân ruộng khác nhau rất phù 
hợp với điều kiện thâm canh, ở vùng trung du, miền 
núi. Nhờ đó bà con biết cách chăm sóc làm cỏ, tưới 
nước và phòng trừ sâu bệnh kịp thời, đúng kỹ thuật 
nên năng suất đạt 220 kg/sào 360 m2 (60 tạ/ha).  

  Mô hình giúp bà con nông dân nắm bắt được 
tiến bộ kỹ thuật, mạnh dạn đầu tư ứng dụng cây 
giống mới vào sản xuất mang lại năng suất cao, 
tăng thu nhập nâng cao đời sống. Qua mô hình này, 
xã Lâm Lợi sẽ tuyên truyền rộng rãi trong cho người 
dân về hiệu quả của mô hình để nhân rộng trong 
những vụ tiếp theo.

MINH HÒA
Đài Truyền thanh Hạ Hòa, Phú Thọ

CAO BẰNG: TẬP HUẤN KỸ THUẬT  
THÂM CANH CÂY MÍA

Được sự hỗ trợ của Trung tâm Khuyến nông 
Quốc gia, từ ngày 23 - 25/9/2014 Trung tâm 

Khuyến nông Khuyến ngư Cao Bằng đã triển khai 
lớp tập huấn “Kỹ thuật thâm canh cây mía” cho 30 
học viên là nông dân các xã của huyện Thạch An.

Lớp tập huấn được tổ chức tại hội trường UBND 
thị trấn Đông Khê, huyện Thạch An. Trong 3 ngày 
diễn ra lớp tập huấn, các học viên được các cán bộ 
của Trung tâm Khuyến nông Khuyến ngư tỉnh Cao 
Bằng truyền đạt các kiến thức cơ bản về: Nguồn 
gốc, phân loại, giá trị kinh tế của cây mía, giới thiệu 
một số giống mía tốt được trồng phổ biến ở Việt 
Nam cũng như tại Cao Bằng, kỹ thuật làm đất trồng, 
cách đặt hom giống, bón phân và chăm sóc mía 
qua các giai đoạn sinh trưởng, cách phòng trừ các 
loại sâu, bệnh hại cây mía.

Bên cạnh việc học lý thuyết các học viên được 
thực hành tại đồng ruộng về cách làm đất, rạch 
hàng, bón lót, cách đặt hom mía giống như thế nào 
cho đúng và đi tham quan ruộng mía tại địa phương 
để nhận biết một số loại sâu bệnh hại, từ đó có 
được biện pháp phòng trừ hiệu quả nhất.

Sau khi kết thúc khoá học, các học viên được 
trang bị đầy đủ các kiến thức cơ bản về kỹ thuật 
thâm canh cây mía, ngoài ra học viên còn có nhu 
cầu tập huấn thêm về các loại cây trồng khác mang 
lại giá trị kinh tế phù hợp với điều kiện tự nhiên của 
địa phương để nâng cao thu nhập.

PHÙNG HỒNG LAN
	 Trung tâm Khuyến nông Khuyến ngư Cao Bằng

Quang cảnh lớp tập huấn
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QUẢNG NGÃI: TRIỂN VỌNG TỪ MÔ HÌNH 
NUÔI CÁ MĂNG THƯƠNG PHẨM TRONG AO

Năm 2014, Trung tâm Khuyến nông Khuyến 
ngư Quảng Ngãi đã thực hiện mô hình 

nuôi cá măng thương phẩm trong ao tại xã Phổ 
Vinh, huyện Đức Phổ và xã Tịnh Hòa, thành phố 
Quảng Ngãi. 

Tham gia mô hình có 2 hộ nuôi với diện tích nuôi 
là 2.000 m2/hộ, mật độ thả nuôi 1,5 con/m2, kích cỡ 
cá giống ≥ 4 cm/con (nguồn cá giống thu gom từ tự 
nhiên), thời gian nuôi 7 tháng. Các hộ tham gia mô 
hình được Trung tâm hỗ trợ 100% con giống, 30% 
chi phí thức ăn, chế phẩm sinh học và thuốc phòng 
bệnh. Trung tâm cũng đã tổ chức tập huấn về kỹ 
thuật cải tạo ao, kỹ thuật nuôi, biện pháp chăm sóc 
quản lý và phòng trị bệnh cho cá nuôi. Trong quá 
trình triển khai, các hộ nuôi luôn chủ động trong 
công tác phòng bệnh cho cá, nhất là từ giai đoạn 
cá từ 3 tháng nuôi trở lên như: Xử lý vôi định kỳ để 
ổn định pH nước, dùng Zeolite để xử lý đáy ao định 
kỳ, dùng vitamin C và men tiêu hóa để phòng bệnh 
cho cá nuôi...

Đến thời điểm hiện tại, cá phát triển tốt, tỷ lệ 
sống ước đạt 87%, trọng lượng bình quân đạt  
300 g/con. Sau thời gian 4 tháng thực hiện mô 
hình nuôi cá măng thương phẩm trong ao cho thấy: 
Trong quá trình nuôi, cá măng thích nghi và sử dụng 
tốt thức ăn công nghiệp với hàm lượng protein từ 
25 - 40% nên thuận tiện cho việc chăm sóc, ít bị ô 
nhiễm môi trường. Với những đặc điểm như: cá lớn 
nhanh, ít dịch bệnh, chất lượng thịt cá thơm ngon, 
giá thành cao, dễ tiêu thụ,… nên đây là loài thích 
hợp với mục đích đa dạng hóa các đối tượng trong 
nuôi trồng thủy sản.  

			           TÔN NỮ NGỌC BẢO 
Trung tâm Khuyến nông Khuyến ngư Quảng Ngãi

LÂM ĐỒNG: HỘI THẢO QUẢN LÝ NẤM BỆNH 
NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG RAU, HOA

Sáng ngày 18/11/2014 tại thôn Lộc Quý, xã 
Xuân Thọ, thành phố Đà Lạt, Trung tâm 

Nghiên cứu và Thực nghiệm nông nghiệp Đà Lạt 
thuộc Công ty Cổ phần Bảo vệ thực vật An Giang 
tổ chức Hội thảo Quản lý nấm bệnh nâng cao chất 
lượng rau, hoa. 

Đến tham dự Hội thảo có đại diện lãnh đạo Chi 
cục Bảo vệ thực vật Lâm Đồng, Trung tâm Khuyến 
nông Lâm Đồng, Trung tâm Nghiên cứu và Thực 
nghiệm nông nghiệp Đà Lạt, Công ty Cổ phần Bảo 
vệ thực vật An Giang, Đài Phát thanh và Truyền 
hình tỉnh Lâm Đồng, Báo Lâm Đồng cùng đại diện 
bà con nông dân trên địa bàn thành phố Đà Lạt 
và các huyện Đơn Dương, Đức Trọng. Mục đích 
chính của buổi Hội thảo là nhằm chuyển giao các kỹ 
thuật ứng dụng trong canh tác; sử dụng thuốc bảo 
vệ thực vật và dinh dưỡng trên cây rau, hoa; biện 
pháp phòng trừ nấm bệnh, hướng tới sản xuất an 
toàn bằng biện pháp sinh học để tạo ra sản phẩm 
dinh dưỡng sinh học.

Tại buổi Hội thảo các đại biểu và bà con nông 
dân được tham quan mô hình trồng cải bắp trong 
nhà kính trồng trên giá thể xơ dừa được xử lý bằng 
chế phẩm Tricô-ĐHTC 108 bào tử/g, mô hình có sử 
dụng phân bón lá cao cấp Vitazyme, Black Earth 
DS80 Super, Boom flower giúp cho cây đạt chất 
lượng và năng suất. Đây là những sản phẩm phân 
bón lá hoàn toàn từ tự nhiên không gây ngộ độc 
cho người, bền vững với môi trường. Hiện tại, mô 
hình phát triển rất tốt, như bộ lá rải đều, đường kính 
của cây từ 90 - 105 cm, cân nặng từ 5 - 8 kg, bộ rễ 
phát triển tốt, bắp cuốn chắc. Đây là mô hình được 
đánh giá là khá hiệu quả và sản phẩm tạo ra an 
toàn cho người sử dụng, mang lại hiệu quả canh 
tác bền vững.

BÙI THỊ HẰNG 
Trung tâm Khuyến nông Lâm Đồng

Mô hình nuôi cá măng của hộ ông Lê Ga  
tại xã Phổ Vinh, huyện Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi
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Bắt đầu trồng thử nghiệm từ năm 2011, đến 
nay, cây ngô vụ 3 ở xã miền núi Bản Giàng, 

huyện Tam Đường, tỉnh Lai Châu đã ngày càng 
khẳng định rõ hiệu quả kinh tế. Quanh năm, chỉ có 
thu nhập từ cây ngô, cây lúa nhưng trước đây, đồng 
bào các dân tộc ở Bản Giàng thường xuyên để đất 
trống trong vụ đông. Được sự hỗ trợ của Trạm 
Khuyến nông huyện Tam Đường, hơn 40 ha ngô vụ 
3 đầu tiên của bà con nông dân xã Bản Giàng đã 
triển khai và cho năng suất khá cao.

Chị Trần Thị Yên - một nông dân ở bản Giang, 
xã Bản Giàng phấn khởi cho biết: Cây ngô vụ 3 phù 
hợp với điều kiện thời tiết của địa phương nên sinh 
trưởng, phát triển tốt; ít bị sâu bệnh, chi phí đầu tư 
chỉ bằng khoảng 2/3 các loại cây trồng truyền thống 
khác của địa phương nhưng lại cho năng suất cao. 
Qua tổng kết, năng suất bình quân ngô vụ 3 đạt trên 
4 tấn/ha. Với giá thu mua ngô loại 1 tại địa phương 
dao động trong khoảng 7.000 - 8.000 đồng/kg, cây 
ngô vụ 3 đã mang lại nguồn thu nhập không nhỏ 
cho các hộ sản xuất.

Theo ông Nguyễn Bá Kiện - Chủ tịch UBND xã 
Bản Giàng: Thời gian đầu, việc triển khai trồng cây 
ngô vụ 3 tại địa phương cũng gặp rất nhiều khó 
khăn do tập quán canh tác và thói quen sản xuất 
của người dân. Vì vậy, hiện tại dù cây ngô đã khẳng 
định được hiệu quả nhưng địa phương vẫn đặc biệt 
coi trọng khâu cung cấp giống và hướng dẫn kỹ 

thuật sản xuất cho bà con. Xã cũng tiến hành tuyên 
truyền, vận động người dân mở rộng dần diện tích, 
coi trọng hiệu quả sản xuất là chính, tránh việc trồng 
ồ ạt sẽ không mang lại hiệu quả kinh tế.

Theo quan sát của chúng tôi, không chỉ ở bản 
Giang mà cây ngô vụ 3 đã được trồng ở nhiều bản 
khác trong xã Bản Giàng như Cốc Ta, Suối Thầu, 
Trung Tâm, Nà Bỏ, Tẩn Phủ Nhiêu… Ngày càng có 
nhiều hộ có thêm thu nhập, vươn lên thoát nghèo 
nhờ trồng cây ngô vụ 3 như gia đình anh Thào A 
Chư, anh Lý Văn Yên, chị Trần Thị Yên… Ngoài 
việc bán ra thị trường, nông dân trong xã còn sử 
dụng ngô để làm thức ăn nuôi cá, gia súc, gia cầm 
mang lại hiệu quả kinh tế cao.

Thời gian tới, trên cơ sở những kết quả ban 
đầu, xã Bản Giàng sẽ tiếp tục vận động bà con 
phát triển cây ngô vụ 3 ở những khu vực phù hợp 
nhằm đẩy mạnh sản xuất nông nghiệp, tăng thêm 
thu nhập và nâng cao đời sống của đồng bào các 
dân tộc trong xã■

TẠ QUANG ĐẠO
Thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên

Lai Châu:  
Cây ngô vụ 3 ở Tam Đường 

ĐẦU TƯ NHỎ CHO HIỆU QUẢ LỚN

Niềm vui từ cây ngô vụ 3 của bà con nông dân  
ở xã Bản Giàng
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Trong những năm gần đây, cùng với tốc độ 
phát triển kinh tế ngày càng mạnh, đời sống 

người dân được nâng cao nên nhu cầu đối với sản 
phẩm sữa ngày càng nhiều. Vì thế, yêu cầu cấp 
thiết đặt ra đối với các hộ chăn nuôi bò sữa là làm 
sao để tăng quy mô và chất lượng đàn bò sữa, góp 
phần nâng cao hiệu quả kinh tế trong chăn nuôi. 

Việc tăng đàn bằng cách nhập bò sữa gặp nhiều 
khó khăn vì bò sẽ khó thích nghi với khí hậu, điều 
kiện chăm sóc tại địa phương; giá thành nhập về 
cao và vận chuyển đường dài vất vả. Vì thế, việc 
lai tạo, sản xuất giống tại chỗ ngày càng được các 
cấp các ngành và người chăn nuôi ưu tiên, chú 
trọng. Mặc dầu vậy, trong phối giống tự nhiên, tỷ 
lệ bê đực/cái tương đương 50/50 nên mong muốn 
tăng đàn phải mất nhiều thời gian, hơn nữa giá trị 
kinh tế của bê đực sữa chỉ bằng 1/10 bê cái. Để 
giải quyết vấn đề trên, việc phối giống bò sữa bằng 
tinh phân ly giới tính là một trong những giải pháp 
nhanh chóng, hiệu quả nhất và đây cũng là xu thế 
tất yếu để đẩy nhanh công tác cải tiến giống bò. 

Phối tinh phân ly giới tính cho bò sữa đã được 
nhiều nước như Mỹ, Hà Lan, Australia, Nhật Bản, 
Trung Quốc,… ứng dụng hiệu quả. Đến nay, ở các 
nước tiên tiến với các trang trại lớn đã sử dụng 
100% tinh phân ly giới tính nên chất lượng đàn bò 
rất cao. Sản lượng sữa bình quân có thể lên tới 
trên 10 tấn/chu kỳ. Ở Việt Nam, đã có một số tỉnh, 
thành sử dụng tinh phân ly giới tính để phối cho bò 
sữa như Trang trại Bò sữa Mộc Châu (Sơn La); 
Trại Bò sữa Phú Lâm (Tuyên Quang) của công ty 
Vinamilk cho kết quả rất tốt giúp cho việc tăng đàn 
bò nhanh, bò có chất lượng tốt, sản lượng sữa đạt 
tới trên 7 tấn/chu kỳ.

Từ năm 2010 trở lại đây, Trung tâm Phát triển 
chăn nuôi Hà Nội đã triển khai việc sử dụng tinh 
phân ly giới tính đến các hộ chăn nuôi bò sữa tại 
một số xã trọng điểm với 1.000 liều tinh. Đến nay, 
hiệu quả thu được từ chương trình rất khả quan 
với tỷ lệ bê cái sinh ra đạt 90%. Khối lượng bê sơ 
sinh bình quân đạt 37,5 kg/con. Hộ ông Nguyễn 
Văn Dũng ở xã Tản Lĩnh, huyện Ba Vì đã sử dụng 
phương pháp thụ tinh nhân tạo cho bò sữa bằng 
tinh phân ly giới tính. Kết quả, bò mẹ đã sinh một 
bê cái nặng tới 47 kg bằng phương pháp sinh 
thường. Bê sinh ra từ tinh phân ly giới tính có ngoại 
hình đẹp, sinh trưởng, phát triển tốt, có đặc trưng 
phẩm chất giống. Khả năng tăng trọng của bê được 

sinh ra từ công nghệ thụ tinh nhân tạo bằng tinh 
phân ly giới tính khoảng 1000 g/ngày/con. Ở giai 
đoạn bò trưởng thành cho năng suất, chất lượng 
sữa cao. Việc sử dụng tinh phân ly giới tính giúp 
tăng đàn lên nhanh ở thế hệ tiếp theo vì bê sinh ra 
phần lớn là bê cái. Hơn thế nữa hiện nay, giá bán 
01 con bê cái sữa cao hơn 01 con bê đực khoảng 
12 - 15 triệu đồng/con. Với những ưu điểm trên, 
việc sản xuất giống bò sữa bằng tinh bò sữa phân 
ly giới tính được người chăn nuôi trên địa bàn Hà 
Nội đánh giá rất cao.

Tuy nhiên, phương pháp này cũng gặp phải một 
số hạn chế như giá mua tinh phân ly tương đối cao 
(khoảng trên 1,2 triệu/liều), tỷ lệ đậu thai chỉ đạt 
khoảng 50% do những đặc thù của tinh phân ly giới 
tính khác với tinh bình thường. Tinh phân ly thường 
chỉ phối cho bò cái tơ hoặc bò đẻ lứa 1, không phối 
với tất cả các loại bò như tinh bình thường. Vì vậy, 
để hiệu quả của thụ tinh nhân tạo bằng tinh phân 
ly giới tính đạt cao nhất, người chăn nuôi cũng cần 
lưu ý một số vấn đề sau:

- Khâu tuyển chọn bò cái nhận tinh là hết sức 
quan trọng, chỉ nên phối giống cho những con có 
khả năng sinh sản tốt, đường sinh dục bình thường, 
đặc biệt là bò cái tơ hoặc bò đẻ lứa 1. 

- Bò có khối lượng từ 280 kg trở lên. Đồng thời 
phải phát hiện động dục chính xác, đúng thời điểm, 
phối giống kịp thời và dẫn viên thụ tinh nhân tạo có 
tay nghề cao. 

- Đặc biệt, người chăn nuôi cần chăm sóc, nuôi 
dưỡng bò sữa tốt, đúng kỹ thuật. Như vậy sẽ tiết kiệm 
được vật tư, giảm giá thành sản xuất bò cái giống.

Với những kết quả thu được từ việc sử dụng 
tinh phân ly giới tính cho bò sữa như trên, hy vọng 
người chăn nuôi sẽ có thêm hướng đi mới trong 
công tác lai tạo giống bò sữa, góp phần thúc đẩy 
chăn nuôi bò sữa phát triển■

NGUYỄN THỊ PHƯƠNG THÚY
Trung tâm Phát triển chăn nuôi Hà Nội

HIỆU QUẢ SỬ DỤNG TINH PHÂN LY GIỚI TÍNH  
TRONG CHĂN NUÔI BÒ SỮA TẠI HÀ NỘI
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Những năm gần đây, nguồn 
quỹ hỗ trợ nông dân đã 

thật sự trở thành “cứu cánh” đối 
với các mô hình sản xuất của hội 
viên, nhất là những hộ nghèo, hộ 
thiếu vốn, ít kinh nghiệm trong 
sản xuất nông nghiệp.

 Nguồn quỹ hỗ trợ nông dân đã 
giúp cho hàng chục hộ nông dân 
trên địa bàn huyện Đam Rông, 
tỉnh Lâm Đồng, nhất là những hộ 
có hoàn cảnh khó khăn có điều 
kiện đầu tư sản xuất, phát triển 
kinh tế gia đình, góp phần đẩy 
nhanh lộ trình giảm nghèo nhanh 
và bền vững ở địa phương. Tuy 
nguồn vốn vay không nhiều, mức 
vay tối đa chỉ 30 triệu đồng/hộ 
nhưng thực sự có ý nghĩa với 
các mô hình cây trồng, vật nuôi 
nhỏ và vừa, giúp hội viên nông 
dân xây dựng và nhân rộng các 
mô hình kinh tế, mở rộng quy mô 
phát triển ngành nghề, góp phần 
chuyển dịch cơ cấu kinh tế và 
phát triển các hình thức kinh tế 
tập trung ở nông thôn. 

 Quỹ hỗ trợ nông dân được 
triển khai và đi vào hoạt động tại 
huyện Đam Rông, tỉnh Lâm Đồng 
từ năm 2011, đến nay nguồn 
quỹ này đã huy động được gần  
850 triệu đồng. Trong đó, nguồn 
quỹ hỗ trợ của Hội Nông dân tỉnh 
700 triệu đồng, số còn lại do cán 
bộ, hội viên nông dân trên địa bàn 
huyện quyên góp. Hiện, nguồn 
quỹ trên đã giải ngân đạt 100% 
kế hoạch. Trong đó, 200 triệu 
đồng hỗ trợ cho 10 hộ dân ở xã 

Đạ K’nàng xây dựng mô hình tái 
canh cây cà phê, 300 triệu đồng 
hỗ trợ cho 10 hộ dân ở xã Rô 
Men triển khai mô hình tái canh 
cây cà phê. Ông Vũ Xuân Quế 
Chủ tịch Hội Nông dân huyện 
Đam Rông, cho biết: “Mục đích 
của việc huy động và sử dụng 
quỹ hỗ trợ nông dân để tạo điều 
kiện cho các hộ nông dân vươn 
lên phát triển kinh tế, thoát 
nghèo và vươn lên làm giàu”.

Năm 2014, gia đình chị Đoàn 
Thị Nga ở thôn 2, xã Rô Men, 
huyện Đam Rông được Hội Nông 
dân tỉnh tạo điều kiện cho vay  
30 triệu đồng từ nguồn quỹ hỗ trợ 
nông dân để triển khai mô hình 
tái canh cây cà phê. Chị Nga cho 
biết, gia đình chị đã trồng cà phê 
từ nhiều năm nay, đến nay cây 
cà phê đã già cỗi cho năng suất 
thấp, nhưng kinh tế gia đình chị 
khó khăn không có điều kiện để 
đầu tư tái sản xuất. Trong hoàn 
cảnh đó, gia đình chị đã được 
thôn bình xét để được vay nguồn 
quỹ hỗ trợ nông dân. Từ nguồn 
vốn này chị đã đầu tư phân bón 
để chăm sóc cà phê, đồng thời, 
tiến hành ghép chồi những cây 
đã già cỗi, thoái hóa. Nhờ được 
đầu tư chăm sóc, nên hơn 1 ha 
cà phê của gia đình chị đang 
chuẩn bị bước vào vụ thu hoạch 
mới, cành nào cũng trĩu quả và 
đang hứa hẹn sẽ mang lại một 
mùa bội thu. Chị Nga phấn khởi 
cho biết: “Cà phê giống cũ của 
chúng tôi ít trái, năm nay nhờ vay 
vốn của Hội Nông dân, chúng tôi 

đã tiến hành cải tạo vườn cà phê, 
chăm sóc tốt hơn nên hiệu quả 
thấy rõ. Nếu không có nguồn vốn 
này, cuộc sống của chúng tôi sẽ 
gặp nhiều khó khăn”.

Không riêng gì gia đình chị 
Nga mà trên địa bàn huyện còn 
có nhiều gia đình khác đã phát 
huy tối đa hiệu quả nguồn vốn vay 
từ quỹ hỗ trợ nông dân để đầu tư 
xây dựng các mô hình trồng trọt, 
chăn nuôi mang lại giá trị kinh tế 
cao, từ đó góp phần vào việc hoàn 
thành chỉ tiêu giảm nghèo hàng 
năm của huyện. Cũng từ nguồn 
vốn này, nông dân đã phát huy 
thế mạnh, tiềm năng sẵn có của 
từng vùng, mạnh dạn chuyển 
dịch cơ cấu cây trồng, vật nuôi, 
góp phần nâng cao thu nhập và 
thực hiện xây dựng nông thôn 
mới. Thông qua nguồn quỹ hỗ 
trợ nông dân, rất nhiều mô hình 
phát triển kinh tế hiệu quả cao 
về cà phê, về chăn nuôi, rau… 
đã hình thành. Thậm chí, các 
mô hình còn tạo thành tổ liên 
kết để phát triển bền vững hơn, 
góp phần chuyển đổi cơ cấu cây 
trồng, vật nuôi theo định hướng 
của ngành, của tỉnh.

Hy vọng trong thời gian tới 
nguồn quỹ hỗ trợ nông dân tiếp 
tục được nhân rộng và sẽ ngày 
càng có nhiều hộ nông dân nghèo 
được tiếp cận nguồn quỹ để vượt 
khó, vươn lên thoát nghèo, ổn 
định đời sống■

BÙI THỊ HẰNG
Trung tâm Khuyến nông Lâm Đồng

HIỆU QUẢ MÔ HÌNH TÁI CANH CÀ PHÊ
TỪ QUỸ HỖ TRỢ NÔNG DÂN

Lâm Đồng: 



11Thông tin
KHUYẾN NÔNG VIỆT NAM

HOẠT ĐỘNG KHUYẾN NÔNGSỐ 20/2014

Năm 2014, Trung tâm Khuyến nông Khuyến 
ngư Bà Rịa Vũng Tàu triển khai mô hình 

“Máy dò ngang FURUNO CH-300 trên tàu lưới vây 
rút chì” tại phường 1, Tp. Vũng Tàu. Tàu tham gia 
xây dựng mô hình mang biển đăng ký BV-7859-TS 
do ngư dân Phạm Văn Minh làm chủ.

Máy dò ngang (Sonar) là một thiết bị định vị mục 
tiêu dưới nước bằng thủy âm, có thể phát hiện đàn 
cá ở tất cả các hướng, các góc xung quanh tàu 
với bán kính 800 m. Máy xác định vị trí, mục tiêu 
tương đối chính xác. Khi mục tiêu được xác định 
thì các thông số của mục tiêu thể hiện trên màn 
hình: Độ sâu, khoảng cách từ tàu đến mục tiêu, 
hướng từ tàu tới mục tiêu. Máy dò ngang FURUNO 
CH-300 cho hình ảnh đàn cá rõ nét ở tất cả các 
vị trí quan sát khác nhau, ngay cả trong điều kiện 
tàu bị nghiêng, bị lắc, thời tiết xấu. Menu sử dụng 
bằng tiếng Việt, dễ sử dụng. Qua kết hợp với các 
phương pháp quét ngang và quét dọc, quét kết hợp 
ngang với dọc, dò đứng giúp cho thuyền trưởng 
quan sát được vị trí của đàn cá, mặt cắt không gian 
nước quanh tàu, ước lượng mức độ tập trung của 
đàn cá,… Ngoài ra, máy còn có chức năng bám 
đàn, giúp thuyền trưởng theo dõi hướng đi và tốc 

độ di chuyển của đàn cá, qua đó chọn thời điểm thả 
lưới thích hợp.

Vừa qua, Trung tâm Khuyến nông Khuyến ngư 
Bà Rịa Vũng Tàu đã tổ chức Hội thảo đánh giá kết 
quả thực hiện mô hình “Máy dò ngang FURUNO 
CH-300 trên tàu khai thác xa bờ”. Tại Hội thảo các 
đại biểu và bà con ngư dân được nghe giới thiệu 
ưu điểm cũng như hiệu quả của máy mang lại thông 
qua kết quả triển khai mô hình.

Ngư dân Phạm Văn Minh cho biết, sau khi 
đánh bắt được 3 chuyến biển, mỗi chuyến từ 13 -  
20 ngày, tổng sản lượng đạt 20 tấn/chuyến. Tổng 
thu 773 triệu đồng, tổng chi 300 triệu đồng, trừ 
chi phí 3 chuyến biển, chủ tàu thu nhập 473 triệu 
đồng/3 chuyến biển.

Hiệu quả của máy dò ngang đối với tàu đánh bắt 
xa bờ cho kết quả tốt. Tuy nhiên do giá máy hiện 
nay còn khá cao nên bà con mong muốn Nhà nước 
cần có chính sách ưu đãi để họ có điều kiện trang bị 
được máy dò ngang trên tàu cũng như dễ tiếp cận 
được với thiết bị công nghệ hiện đại khác trong khai 
thác hải sản xa bờ■

PHƯƠNG THẢO
Trung tâm Khuyến nông Khuyến ngư Bà Rịa Vũng Tàu

Thiết bị đầu dò và màn hình của máy dò ngang khai thác thủy sản xa bờ

Bà Rịa Vũng Tàu:  

HIỆU QUẢ MÔ HÌNH MÁY DÒ NGANG  
KHAI THÁC THỦY SẢN XA BỜ
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Là một trong 3 xã được chọn làm điểm xây 
dựng nông thôn mới ở huyện Phù Cát, tỉnh 

Bình Định (giai đoạn 2011 - 2015), thời gian qua, 
xã Cát Trinh đã tập trung xây dựng cơ sở hạ tầng 
phát triển kinh tế - xã hội. Nhờ đó, bộ mặt nông 
thôn ngày càng khởi sắc, đời sống nhân dân được 
nâng cao.  

Nét nổi bật trong thực hiện xây dựng nông thôn 
mới ở Cát Trinh là thông qua tuyên truyền, vận 
động, người dân thấy rõ lợi ích thiết thực mang 
lại của việc xây dựng nông thôn mới nên đã tích 
cực hưởng ứng, tự nguyện đóng góp 3,7 tỷ đồng 
và 5.673 ngày công lao động, hiến trên 30.000 m2 
đất, tháo dỡ xê dịch hơn 10.000 m tường rào, cổng 
ngõ, chặt bỏ hơn 8000 cây trồng các loại để tạo mặt 
bằng phục vụ việc mở rộng giao thông nông thôn, 
xây dựng công trình thủy lợi phục vụ sản xuất. 

Bà Nguyễn Thị Tuyết Vân - Chủ tịch Ủy ban 
Nhân dân xã cho biết: “Xác định công tác xây dựng 
nông thôn mới là nhiệm vụ trọng tâm của cả hệ 
thống chính trị nên chúng tôi kêu gọi tất cả các tổ 
chức hội, đoàn thể ở địa phương cùng tham gia. 
Bên cạnh đó, mọi công việc đều được đưa ra trước 
nhân dân bàn bạc, thống nhất để phát huy vai trò 
dân chủ của nhân dân… Từ đó, nhân dân thấy rõ 
trách nhiệm và quyền lợi của mình nên đã tích cực 
tham gia đóng góp công sức, tiền của, đất đai để 
xây dựng nông thôn mới”. 

Theo đó, các tổ chức chính trị và hội, đoàn thể 
ở địa phương như đoàn thanh niên, hội nông dân, 
phụ nữ, cựu chiến binh… đều tích cực tham gia xây 
dựng nông thôn mới bằng những việc làm cụ thể 
như xây dựng các đoạn đường tự quản về vệ sinh 
môi trường; vận động hội viên phát huy vai trò tiên 
phong gương mẫu trong hiến đất, đóng góp tiền 
của công sức để xây dựng đường làng, ngõ xóm 
sáng - xanh - sạch - đẹp, làm gương để quần chúng 
nhân dân noi theo. 

Ông Phan Trường Yết ở thôn Phong An, xã 
Cát Trinh chia sẻ: “Khi được cán bộ ở xã, thôn 
tới vận động tham gia xây dựng nông thôn mới, 

gia đình tôi và các hộ trong xóm sẵn sàng tháo 
gỡ tường rào, cổng ngõ, để việc mở đường được 
thuận tiện góp phần xây dựng bộ mặt nông thôn 
ngày càng giàu đẹp”.

Đi đôi với xây dựng cơ sở hạ tầng, trong sản 
xuất, xã cũng tập trung vận động nông dân chuyển 
đổi mùa vụ cây trồng, vật nuôi, đưa các giống mới 
có năng suất cao, chất lượng tốt vào sản xuất, đồng 
thời triển khai ứng dụng các tiến bộ kỹ thuật vào 
thâm canh chăm sóc và triển khai thực hiện các mô 
hình cánh đồng mẫu lớn sản xuất lúa, đậu phụng,… 
Nhờ vậy, không chỉ năng suất cây trồng được nâng 
cao mà còn tạo điều kiện cho nông dân nắm bắt tiến 
bộ kỹ thuật để ứng dụng vào sản xuất, tăng năng 
suất và thu nhập cho gia đình. Các ngành nghề tiểu 
thủ công nghiệp cũng được khuyến khích đầu tư 
phát triển, tạo thêm nhiều việc làm và thu nhập cho 
nhân dân. 

Hiện toàn xã có 147 doanh nghiệp và cơ sở sản 
xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp hoạt động, 
góp phần đưa doanh thu đạt trên 236 tỷ đồng/năm, 
giá trị chiếm 68,7% tổng thu nhập địa phương. Tỷ 
lệ hộ nghèo hàng năm giảm 2 - 4%, hiện còn 4,5%. 
Mạng internet được đưa đến tất cả các thôn. Thu 
nhập bình quân đầu người đạt 22 triệu đồng/người/năm 
vào cuối năm 2013, có 90% người dân trong xã 
sử dụng nước hợp vệ sinh và xã không còn nhà 
tạm, dột nát. Đến nay, xã Cát Trinh đã hoàn thành 
19/19 tiêu chí về xây dựng nông thôn mới, sớm  
1 năm so với chỉ tiêu kế hoạch. 

Để giữ vững các tiêu chí đã đạt được về nông 
thôn mới, trong thời gian tới xã Cát Trinh sẽ tăng 
cường công tác tuyên truyền nâng cao nhận 
thức, tạo sự đồng thuận và huy động tối đa sự 
đóng góp của nhân dân, thúc đẩy phát triển kinh 
tế xã hội để giữ vững và từng bước phát triển, 
nâng cao 19 tiêu chí xây dựng nông thôn mới trên 
địa bàn xã■

TRƯỜNG GIANG

BÌNH ĐỊNH:  

XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI  
TẠI XÃ CÁT TRINH, HUYỆN PHÙ CÁT
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Đến xã Quang Lãng, 
huyện Phú Xuyên, thành 

phố Hà Nội nếu hỏi về người 
chăn nuôi gia cầm giỏi trong xã, 
nhiều người nhắc ngay đến anh 
Đỗ Kim Tuyến ở thôn Sảo Hạ 
chuyên nuôi gà thả vườn mang 
lại hiệu quả kinh tế cao. 

Tốt nghiệp Đại học Kinh tế 
với tấm bằng loại khá và cũng 
từng làm cho một vài công ty 
với thu nhập khoảng 5 - 7 triệu 
đồng/tháng, nhưng ý nghĩ phải 
làm giàu trên chính quê hương 
mình đã thôi thúc anh Tuyến về 
mở trại chăn nuôi tại địa phương. 
Nghĩ là làm, đầu năm 2012, anh 
Tuyến bắt đầu đi tham quan học 
hỏi các mô hình chăn nuôi gà 
trong và ngoài địa bàn. Giữa 
năm 2012, anh bắt tay vào thiết 
kế, xây dựng chuồng trại, nhập 
về 1.500 con gà giống và nuôi 
lứa gà đầu tiên. Vì chưa có kinh 
nghiệm cũng như kỹ thuật chăn 
nuôi nên khi úm gà bị chết nhiều, 
những con còn lại chậm lớn, tỷ 
lệ đồng đều thấp nên mặc dù rất 

vất vả nhưng sau 4 tháng dày 
công chăm sóc, anh Tuyến cũng 
chỉ bán được hòa vốn. Tuy nhiên, 
cái được lớn nhất có lẽ là bài học 
kinh nghiệm về nuôi gà. Trước 
đây, do giá thức ăn không chủ 
động được nên giá thành quá 
cao, quy trình chăn nuôi chưa 
đúng, lựa chọn giống gà để nuôi 
chưa chuẩn và phù hợp, hơn 
nữa việc chăm sóc nuôi dưỡng 
chưa đúng kỹ thuật… 

Không nản chí, mong muốn 
tìm được cách khắc phục để 
đi tiếp con đường mà mình đã 
chọn, anh tìm đến Trung tâm 
Phát triển chăn nuôi Hà Nội nhờ 
tư vấn, giúp đỡ. Tại đây, anh đã 
được tư vấn, hướng dẫn và đưa 
đi tham quan học tập tại các mô 
hình chăn nuôi gà thả vườn đã 
chăn nuôi thành công trên địa 
bàn thành phố cũng như một số 
địa phương khác. Từ đó, anh 
quyết định đầu tư 400 m2 đất 
để xây dựng chuồng nuôi giun 
quế, tận dụng nguồn phân bò 
của các trang trại nuôi bò trong 

vùng làm thức ăn nuôi giun, sau 
đó thu hoạch giun làm thức ăn 
cho đàn gà; đồng thời liên hệ với 
các doanh nghiệp để mua các 
nguyên liệu rồi tự phối trộn thức 
ăn theo công thức được cán bộ 
kỹ thuật tư vấn, hướng dẫn.

Trong quá trình chăn nuôi, 
anh luôn tuân thủ nghiêm ngặt 
các quy trình phòng bệnh như 
việc sử dụng vắc-xin, phun thuốc 
sát trùng, chế độ ăn uống, tẩy 
giun sán… do vậy đàn gà của 
anh luôn khỏe mạnh và phát triển 
đồng đều. Trung bình mỗi lứa 
anh nuôi khoảng 1.500 - 2.000 
con gà, sau 120 - 140 ngày nuôi, 
trừ chi phí, anh cũng thu về gần 
50 triệu đồng. Năm 2014, với 3 
lứa gà nuôi thành công cũng 
đã giúp anh có thu nhập đáng 
kể. Tính bình quân mỗi tháng, 
gia đình anh thu nhập từ 15 -  
20 triệu đồng từ chăn nuôi gà và 
bán giống giun quế. Anh Tuyến 
cho biết, đầu ra cho gà thả vườn 
hiện nay đang thuận lợi, nhất là 
vào dịp cuối năm vì chất lượng 
thịt ngon, khách hàng ưa chuộng 
nên gia đình anh yên tâm đầu tư 
sản xuất. 

Quy mô chăn nuôi của gia 
đình anh Tuyến đã tăng từ  
1.500 con gà/lứa lên 2.500 con 
gà/lứa, hướng tới quy mô 3.000 
- 5.000 con/lứa vào thời gian tới. 
Chắc chắn với sức trẻ và kinh 
nghiệm thực tiễn, anh Tuyến sẽ 
thực hiện được ước mơ làm giàu 
bằng nghề nuôi gà thả vườn trên 
chính quê hương mình■

ĐỖ DANH LÃNH
Trạm Phát triển chăn nuôi  

huyện Thường Tín, Hà Nội

 "Gà thả vườn"ANH TUYẾN

Gà thả vườn của gia đình anh Tuyến
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Đó chính là anh Phê A Vừ ở bản Huổi Lùng, 
xã Nậm Loỏng, thành phố Lai Châu, tỉnh 

Lai Châu, hai năm liền 2012 và 2013 đạt danh hiệu 
Nông dân sản xuất giỏi cấp tỉnh.

 Vào thăm gia đình anh ai cũng phải ngỡ ngàng 
bởi ngôi nhà 2 tầng khang trang, sạch đẹp vốn là tài 
sản rất hiếm đối với đồng bào người Mông nơi đây, 
được anh xây dựng từ kết quả quá trình sản xuất 
của gia đình. 

Sau khi dẫn chúng tôi đi tham quan, anh hồ hởi 
khoe: “Trước đây gia đình chỉ có hơn 3 ha đất sản 
xuất, mình mạnh dạn mua thêm hơn 3 ha đất nữa 
để có điều kiện đầu tư sản xuất tập trung. Trên diện 
tích này, mình chia ra sản xuất từng loại cây trồng 
phù hợp với từng loại đất, cụ thể gồm: 1,2 ha đất 
sản xuất lúa, 2,5 ha đất sản xuất ngô, 1 ha đất trồng 
chè, 1,5 ha rừng kinh tế, 0,3 ha đất trồng nhãn và 
400 m2 ao thả cá. Riêng 2,5 ha đất ngô trước đây 
chỉ sản xuất một vụ ngô mùa thì nay đã có 0,7 ha 
sản xuất thêm một vụ ngô thu đông. Bên cạnh đó 
mình cũng tranh thủ chăn nuôi thêm, mỗi năm gia 
đình cũng nuôi được khoảng 100 con gà, 100 con 
ngan vịt, 4 - 5 con lợn và 02 con trâu để phục vụ 
cày kéo”.

Khi hỏi về thu nhập của gia đình, anh cho biết: 
Với 1,2 ha đất sản xuất lúa một vụ cho thu hoạch 
khoảng 7 tấn lúa. Ngoài việc để phục vụ cho sinh 
hoạt gia đình và chăn nuôi, còn bán ra thị trường 
được khoảng 20 triệu đồng; 2,5 ha ngô cho 15 tấn 
ngô vụ mùa và 3,5 tấn ngô vụ thu, tổng khoảng  
18,5 tấn với giá bán bình quân 5.500 đồng/kg được 
thu trên 100 triệu đồng; 01 ha chè cho thu bình quân 
10 tấn búp tươi/năm, với giá bán 5.000 đồng/kg cho 
thu nhập khoảng 50 triệu đồng; còn với 1,5 ha rừng 
kinh tế chủ yếu là cây măng, vầu mỗi năm cũng cho 

thu nhập khoảng 10 triệu đồng từ tiền bán măng và 
cây tre, vầu. Ngoài ra, các khoản thu từ cây nhãn, 
chăn nuôi lợn, gà, vịt và cá cũng cho thu nhập 
khoảng 15 triệu đồng/năm. Như vậy, tổng thu nhập 
của gia đình anh Vừ đạt gần 200 triệu đồng/năm, 
trừ chi phí đầu tư ban đầu, thu lãi trên 100 triệu 
đồng/năm. Đây là nguồn thu nhập rất lớn đối với 
người nông dân Lai Châu, đặc biệt là đối với đồng 
bào người dân tộc Mông như anh. 

Cũng nhờ sản xuất giỏi, thu nhập cao nên anh 
Vừ có điều kiện cho 4 người con ăn học, trong đó 
3 người đang học đại học. Khi hỏi về dự định của 
anh thời gian tới, anh cho biết: “Các cháu đi học hết 
cả rồi, chẳng có người làm nên mình không đầu tư 
mở rộng nữa, chỉ duy trì diện tích hiện có, tập trung 
đầu tư thâm canh, sử dụng các giống lúa, ngô mới 
có năng suất cao, chất lượng tốt để nâng cao năng 
suất, tăng thu nhập”.

Ông Lê Hồng Quyết, Bí thư Đảng ủy xã Nậm 
Loỏng cho biết: “Gia đình anh Vừ là hộ nông dân 
tiêu biểu trong sản xuất của xã, luôn đi đầu trong 
các phong trào sản xuất của địa phương. Hiện thu 
nhập bình quân chung của toàn xã chỉ đạt 9 triệu 
đồng/người/năm, nhưng gia đình anh đã có thu 
nhập trên 100 triệu đồng/năm. Chúng tôi luôn vận 
động người dân trong xã học tập và làm theo gia 
đình anh Vừ”.

Từ thành công của gia đình anh Vừ, chúng tôi 
thầm nghĩ, nếu mỗi thôn, bản có nhiều người như 
anh thì sẽ chẳng còn hộ nghèo, hộ đói và công cuộc 
xây dựng nông thôn mới sẽ sớm về đích và đạt kết 
quả cao■

HOÀNG ĐÌNH CHINH
Trung tâm Khuyến nông Lai Châu

Anh Vừ (người thứ 7 từ trái sang) đang trao đổi kinh nghiệm sản xuất với bà con

NGƯỜI DÂN TỘC MÔNG SẢN XUẤT GIỎI
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Đó là cách làm của anh 
Lê Tuấn Phát với rừng 

cây bản địa cho tiêu leo thân tại 
núi Vom, xã Đức Chánh, huyện 
Mộ Đức, tỉnh Quảng Ngãi. Với 
3,6 ha đất đồi đá lộ thiên,  năm 
2001, anh trồng 3.000 cây 
bản địa như: sao đen, dầu rái, 
muồng đen và xoài (cây ăn trái). 
Khi cây được 8 tuổi, anh bắt đầu 
cho trồng cây tiêu leo thân cây 
bản địa. Cả 2 hỗ trợ nhau cùng 
sinh trưởng và phát triển tốt 
hơn. Dự kiến sau 4 năm nữa, 
khi cây tiêu ổn định cho trái sẽ 
thu về từ 1,5 - 2 tỷ đồng/năm. 

Chúng tôi đến thăm rừng cây 
của anh Phát vào một ngày đầu 
đông, lúc này cây bản địa đang 
trầm mình, lặng im qua mùa mưa 
bão nhưng cây tiêu lại rạo rực 
đơm hoa, kết trái. Anh cho biết, 
tại Quảng Ngãi, tiêu ra hoa vào 
tháng 9 - 10 và mãi đến tháng 5 
- 6 năm sau mới thu hoạch. Anh 
cho biết những năm đầu, rừng 
cây bản địa trồng xen cây keo 
phụ trợ che bóng, sau 5 năm thu 
hoạch cây phụ trợ để cây chính 
sinh trưởng.

Khi cây bản địa được 8 tuổi 
có đường kính ngang ngực bình 
quân 12 - 14 cm, chiều cao 8 -  
10 m thì tiến hành trồng cây tiêu 
cho leo bám thân. Từ 400 gốc 
tiêu trồng năm 2009, chăm sóc 
và tự nhân giống, mỗi năm trồng 
thêm một ít, đến nay vườn tiêu 
đã hoàn thành (mỗi gốc 2 dây). 
Anh chia sẻ phải là giống tiêu 
Vĩnh Linh mới chống chịu được 
với thời tiết khắc nghiệt ở nơi 
đây. Hàng năm chăm sóc dẫy cỏ, 
bón phân, tém gốc cho tiêu 2 lần, 

khó khăn nhất vẫn là nước tưới, 
vào mùa nắng cứ 3 ngày tưới 
nước 1 lần.

Sau trồng 3 năm, tiêu bắt đầu 
cho hoa nhưng anh cắt bỏ, để tạo 
tán và lấy dây nhân giống, khi tiêu 
được 5 tuổi mới thu hoạch. Tháng 
6 vừa rồi, anh đã thu hoạch  400 
gốc (5 tuổi) được 1.200 kg tiêu 
khô, với giá 200.000 đồng/kg, thu 
về 240 triệu đồng. Tiêu hái được 
bao nhiêu tư thương đến tận nhà 
mua hết bấy nhiêu. Anh hồ hởi 
cho biết: “Vườn tiêu của anh sinh 
trưởng tốt, đến nay chưa hề bị 
sâu, bệnh, đất lại nhiều mùn nhất 
là vùng cây muồng đen, do giun 
sinh trưởng mạnh, đất tốt nên 
tiêu phát triển mạnh hơn”.

Ngoài việc nhân giống để trồng 
cho gia đình, anh còn cung ứng 
giống cho những người dân trong 
địa phương và vùng lân cận. Nhằm 
giúp đỡ những người nghèo bớt 
phần nào khó khăn trong sản xuất, 
anh bán cây giống rẻ hơn giá thị 
trường 5.000 đồng/bầu cây và gieo 
ươm cây muồng đen hỗ trợ kèm 
theo để bà con làm trụ. Ngoài ra, 

anh còn tận tình hướng dẫn, chia 
sẻ cùng bà con kỹ thuật, kinh 
nghiệm trồng tiêu. Theo anh, nếu 
nhiều người cùng làm, hỗ trợ 
nhau trong sản xuất, cùng nhau 
bảo vệ và tạo ra nhiều sản phẩm, 
trở thành hàng hóa thì cơ hội 
mua bán càng tốt hơn. Theo ông 
Nguyễn Tấn Vỹ, Giám đốc Trạm 
Khuyến nông huyện Mộ Đức “Mô 
hình rừng cây bản địa cho tiêu leo 
thân là mô hình hiệu quả cả về 
kinh tế, xã hội và môi trường, cần 
nhân rộng trên những vùng thích 
hợp để phủ xanh đất trống đồi núi 
trọc, tạo ra nhiều sản phẩm, tăng 
thu nhập cho hộ dân”.

Với sự nhiệt tình, chịu khó, 
biết tìm tòi cái mới, áp dụng tiến 
bộ kỹ thuật trong sản xuất, anh 
Phát đã tạo ra nhiều sản phẩm 
có giá trị, tăng thu nhập cho gia 
đình. Năm 2014, anh Phát được 
vinh danh là “Nông dân sản xuất 
giỏi cấp tỉnh”■

LAN HƯƠNG
Trung tâm Khuyến nông Khuyến ngư 

Quảng Ngãi

Quảng Ngãi: 
THU TIỀN TỶ MỖI NĂM 

Từ trồng tiêu leo thân cây bản địa
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Nuôi cá ao không phải là một nghề mới đối 
với người nông dân  Đắk Nông, nếu biết 

áp dụng đúng kỹ thuật và lựa chọn đối tượng nuôi 
đáp ứng nhu cầu thị trường thì đây là một nghề 
rất ít rủi ro mà đem lại thu nhập ổn định cho người 
nông dân. 

Chúng tôi tới thăm gia đình chị Nguyễn Thị Dung 
ở thôn Thuận Lơi, xã Thuận Hanh, huyện Đắk Song 
khi chị đang cho cá ăn. Chị cho biết, gia đình chị đã 
nuôi cá được 6 năm, trước đây vợ chồng chị chỉ 
tập trung làm rẫy trồng cà phê. Tuy nghề này cho 
thu nhập cao nhưng cũng đòi hỏi đầu tư lớn, lại rất 
tốn nhân công. Còn nuôi cá ao chị có thể tận dụng 
được thời gian nhàn rỗi, vừa cho thu nhập cao vừa 
phù hợp với sức lao động của gia đình. Qua tìm 
hiểu nhu cầu thị trường tại chợ Trung tâm huyện 
Đắk Song và chợ Trung tâm Gia Nghĩa chị thấy các 
loài cá truyền thống như chép, trắm cỏ, rô phi… có 
nhu cầu nhiều. Xác định được nhu cầu, vợ chồng 
chị Dung tận dụng vùng đất sình lầy bỏ hoang để 
đào ao thả cá trên diện tích 4.000 m2. Loài cá thả 
nuôi là trắm, chép, rô phi.

Được cán bộ khuyến nông tư vấn, hướng 
dẫn kỹ thuật, với 4.000 m2 diện tích ao nuôi, chị 
nuôi ghép cá trắm, chép, rô phi và cá mè, trong 
đó cá trắm cỏ là chính. Mỗi lứa nuôi là chị thả 

cá giống gồm 100 kg cá trắm cỏ, 15 kg cá chép,  
15 kg cá rô phi và 10 kg cá mè. Qua 9 tháng nuôi, 
cá lớn nhanh, trọng lượng trung bình đạt khoảng  
1,7 kg/con cá trắm, 0,6 kg/con cá chép, 1,5 kg/con 
cá mè và 0,4 kg/con cá rô phi. Với giá thị trường 
các lái buôn chợ huyện Đăk Song mua tại nhà là 
50.000/kg cá chép, 45.000 đồng/kg cá trắm cỏ và 
40.000 đồng/kg cá mè, cá rô phi. Tổng thu từ mô 
hình là 250 triệu đồng, trừ chi phí 60 triệu đồng 
(gồm: giống  20 triệu đồng; thức ăn 30 triệu đồng; 
tiền công và chi phí khác 10 triệu đồng), gia đình 
chị Dung thu lợi nhuận khoảng 200 triệu đồng/năm. 

Chia sẻ bí quyết thành công của mô hình, chị 
Dung cho biết: Khâu quan trọng nhất là phải xác 
định được các loài cá nuôi ghép phù hợp để không 
bị cạnh tranh thức ăn trong ao, chọn đối tượng nuôi 
chính phải chiếm 50% tổng đàn cá trong ao và xác 
định mật độ nuôi phù hợp với diện tích nuôi. Tuân 
thủ đúng kỹ thuật, hàng năm sau mỗi lứa nuôi phải 
làm tốt công tác cải tạo ao nuôi. Sau khi thu hoạch, 
tháo cạn ao, phơi ao khoảng 1 tháng rồi rải vôi và 
bón phân hữu cơ hoai mục. Nguồn nước ao nuôi 
phải đảm bảo sạch, có nhiều phù du và có hệ thống 
cấp thoát nước. Duy trì mức nước ổn định, ao nuôi 
bảo đảm luôn có màu lá chuối non. Trong quá trình 
nuôi, mỗi ngày cho cá ăn 2 lần (7 - 8 giờ và 16 - 17 
giờ), điều chỉnh lượng thức ăn theo giai đoạn phát 
triển của cá, nhưng buổi sáng cho ăn nhiều hơn, vào 
buổi chiều, thức ăn chủ yếu là cám, bắp, khoai lang, 
sắn… Ngoài ra, tận dụng các phụ phẩm nông nghiệp 
tại địa phương và cắt cỏ cho cá ăn để giảm chi phí. 

Đạt được thành công như hôm nay là nhờ trong 
những năm qua chị Dung luôn tích cực tham gia 
các lớp tập huấn về kỹ thuật nuôi trồng thuỷ sản do 
Trung tâm Khuyến nông Đắk Nông, Hội Nông dân 
và các ban ngành khác tổ chức. Có thể nói, mô hình 
nuôi cá ao của gia đình chị Dung là một mô hình 
sản xuất bền vững cho thu nhập ổn định nếu biết 
áp dụng đúng kỹ thuật vào sản xuất và lựa chọn đối 
tượng nuôi theo đúng nhu cầu thị trường■

VŨ THỊ MINH THÙY
Trung tâm Khuyến nông Đắk Nông

ĐẮK NÔNG: 

THU NHẬP ỔN ĐỊNH TỪ NUÔI CÁ AO

Chị Dung đang cho cá ăn
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Ứng dụng công nghệ biofloc (viết tắt tiếng 
Anh là BFT) trong nuôi trồng thủy sản được 

coi là một hướng đi mới của công nghệ sinh học, 
dựa trên nguyên lý bổ sung nguồn carbon theo một 
tỷ lệ phù hợp với lượng ni-tơ sẵn có trong nước ao 
để làm thức ăn cho vi sinh vật dị dưỡng có trong ao, 
tạo điều kiện cho nhóm này phát triển chiếm ưu thế 
trong ao. Vi sinh vật dị dưỡng sẽ chuyển hóa các 
hợp chất chứa ni-tơ trong nước ao thành protein 
trong sinh khối, nhờ đó tái sử dụng được nguồn  
ni-tơ từ chất thải hòa tan trong nước ao và chuyển 
hóa thành sinh khối thức ăn tự nhiên cho cá nuôi, 
làm tăng hiệu quả sử dụng thức ăn nuôi cá.

Khái niệm biofloc trong BFT dùng để chỉ tập 
hợp vật chất hữu cơ lơ lửng trong nước bao gồm 
tảo, động vật nguyên sinh và vi sinh vật - trong đó 
chiếm ưu thế là vi sinh vật dị dưỡng - được gắn 
kết với nhau bằng chất keo sinh học polyhydroxy 
alkanoat (PHA). Tập hợp các biofloc là nguồn 
thức ăn tự nhiên giàu dinh dưỡng đối với cá rô 
phi nuôi trong ao. Do đó, việc ứng dụng BFT sẽ 
làm giảm chi phí thức ăn nuôi cá và được coi là 
giải pháp phát triển bền vững nuôi trồng thủy sản 
ở quy mô công nghiệp. 

BFT đã được sử dụng phổ biến trong nuôi tôm 
chân trắng tại các trại nuôi tôm ở nhiều nước Đông 
Nam Á. Ở nước ta, trong những năm qua Viện 
Nghiên cứu Nuôi trồng thủy sản I đã triển khai ứng 
dụng thử nghiệm BFT trong nuôi tôm chân trắng và 
cá rô phi. Năm 2012, một nhóm cán bộ của Viện đã 
nghiên cứu ứng dụng BFT trong nuôi thâm canh cá 
rô phi thương phẩm nhằm đánh giá khả năng áp 
dụng công nghệ này tại Việt Nam. 

Mô hình ứng dụng BFT trong nuôi thâm canh cá 
rô phi thương phẩm gồm 2 mô đun, mỗi mô đun có 
3 ao với diện tích trung bình mỗi ao trong một mô 
đun là 2.000 m2 và 1.000 m2. Ao nuôi có bờ bê-tông, 
đáy ao lót bạt HDPE, độ sâu mức nước ao > 1,5 m. 
Trong quá trình nuôi không thay nước, chỉ bổ sung 
lượng nước thất thoát do bốc hơi hoặc bị thấm.

Cá giống thả nuôi là cá rô phi đơn tính đực dòng 
NOVIT 4, có cỡ trung bình 7,1 g/con, được nuôi với 
mật độ 5 con/m2 ao. Cho cá ăn thức ăn công nghiệp 
dạng viên nổi mỗi ngày 2 lần với lượng cho ăn bằng 
nhau vào lúc 8 giờ sáng và 3 giờ chiều, khẩu phần 
ăn đáp ứng 90% mức độ thỏa mãn trung bình. Mỗi 
tuần ngừng cho cá ăn 1 ngày để kích thích cá sử 
dụng sinh khối biofloc trong ao. 

Nguồn carbon bổ sung vào ao nuôi (1 lần/tuần) 
là rỉ đường có hàm lượng carbon chiếm 37,5%, 
được dùng để điều chỉnh tỷ lệ carbon/ni-tơ trong 
ao nhằm tạo môi trường thuận lợi cho biofloc phát 
triển và hạn chế ô nhiễm môi trường ao nuôi. Lượng 
biofloc mồi bổ sung trong tháng đầu là 3 - 5 ppm/
ngày; trong những tháng tiếp theo dùng chế phẩm 
sinh học thương mại trong thành phần vi sinh hữu 
ích có nhóm Bacillus để duy trì ổn định các biofloc  
trong ao.

Trong quá trình nuôi, vận hành hệ thống sục 
khí đáy suốt ngày đêm kết hợp với máy quạt nước 
để trộn đều nước ao từ tầng đáy lên tầng mặt và 
tạo dòng nước chảy trong ao. Trong 2 tháng đầu 
chỉ chạy máy quạt nước khi bón bổ sung rỉ đường 
và biofloc mồi. Sau đó sử dụng cả sục khí đáy và 

ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ BIOFLOC  
TRONG NUÔI THÂM CANH CÁ RÔ PHI THƯƠNG PHẨM
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Luồng (Dendrocalamus barbatus Hsueh et D.Z.Li.) 
còn có tên khác là: Luồng Thanh Hóa, Mét, Cọ 

luông, Mạy sang mú, thuộc họ Hòa thảo (Poaceae). 
Là cây dễ trồng, đầu tư ít, phù hợp với điều kiện 
kinh tế và tập tục canh tác của đa số các hộ gia đình 
nông dân miền núi. 

1. Chọn cây lấy giống
Chọn những cây bánh tẻ từ 8 - 14 tháng tuổi, 

thân xanh lá mạ phát triển đầy đủ cành lá, chồi ngủ 
to và khỏe, không bị sâu bệnh để chọn làm giống. 

Cây lấy giống phải có năng suất măng cũng như 
có năng suất các sản phẩm cuối cùng vượt 15% 
so với năng suất trung bình của đám rừng có cây 
giống, sinh trưởng từ mức trung bình trở lên.

2. Thời vụ nhân giống
 Có 2 vụ chính:   
- Vụ xuân vào tháng 2 - 4.
- Vụ thu vào tháng 7 - 9.

3. Nhân giống luồng từ giâm cành
a. Chọn cành giâm

 Lấy những cành bánh tẻ màu xanh thẫm, có 
phần gốc cành lớn hơn 1 cm ở cây mẹ 12 - 16 
tháng tuổi. Cưa sát phần đùi gà và thân, chặt bỏ 
ngọn cành, để lại 35 - 40 cm (3 - 4 dóng).

quạt nước liên tục cho đến khi thu hoạch để duy trì 
dưỡng khí và đảm bảo biofloc lơ lửng trong nước. 

Sau 177 ngày nuôi thâm canh cá rô phi thương 
phẩm có ứng dụng BFT, mô hình đã thu được kết 
quả như sau: Khối lượng trung bình của cá nuôi 
đạt 624,2 g/con, tốc độ tăng trưởng trung bình 
3,53 g/con/ngày, thời gian cá đạt đến cỡ trung 
bình 500 g/con sớm hơn 18 ngày so với nuôi 
không ứng dụng BFT; Hệ số chuyển đổi thức ăn 
trung bình 1,35 - giảm 20,6% so với nuôi không 
ứng dụng BFT; Tỷ lệ sống của cá nuôi đạt 81,6 - 
85,7%; Năng suất đạt 23,6 tấn/ha/vụ nuôi 6 tháng; 
Hiệu quả sử dụng protein là 2,65 g; Tỷ lệ protein 
thức ăn chuyển hóa thành sinh khối là 50,48% - 
tăng 10,41% so với nuôi không ứng dụng BFT. 
Môi trường ao nuôi được duy trì sạch sẽ do công 
nghệ này có thể chuyển hóa tới 51% lượng ni-tơ 
đầu vào hệ thống nuôi thành sinh khối. 

 Về hiệu quả kinh tế của mô hình, các số liệu cho 
thấy: Tổng đầu tư cho 01 ha nuôi thâm canh cá rô 
phi thương phẩm có ứng dụng BFT là 526,662 triệu 
đồng; Tổng doanh thu 627,600 triệu đồng; Lãi ròng 
100,938 triệu đồng; Tỷ lệ lợi nhuận/vốn đạt 19,17% 
cho một chu kỳ nuôi 6 tháng; Giá thành 1 kg cá 
thương phẩm là 23.316 đồng, giá bán trung bình 
26.500 đồng/kg, người nuôi lãi 3.184 đồng/kg. 

Tóm lại, việc ứng dụng BFT trong nuôi thâm 
canh cá rô phi thương phẩm đã đạt kết quả rõ rệt, 
thể hiện qua việc thúc đẩy tốc độ tăng trưởng của 
cá nuôi, năng suất nuôi đạt cao, hiệu quả sử dụng 
thức ăn được cải thiện, góp phần làm giảm ô nhiễm 
môi trường ao nuôi. Tuy nhiên, theo nhận xét của 
nhóm nghiên cứu, mô hình này phù hợp với những 
cơ sở nuôi có khả năng đầu tư cơ sở hạ tầng và 
công nghệ■	

                                HOÀNG QUÂN

Kỹ thuật 
NHÂN GIỐNG CÂY LUỒNG 

BẰNG PHƯƠNG PHÁP GIÂM CÀNH
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 b. Xử lý cành giâm
 Ngâm gốc cành vào dung dịch hoá chất thuốc 

kích thích sinh trưởng. Lấy cành đến đâu ngâm 
luôn không để héo. Sau 8 - 10 giờ, vớt cành, ủ với 
cát ẩm (1 kg cát khô + 0,5 lít nước) hoặc mùn cưa 
(1 kg mùn cưa + 1 lít nước), nơi ủ phải thoáng mát.

Xếp cành nghiêng một góc 600C trên nền đất trong 
lán, cứ một lớp cành thì vùi một lớp mùn cưa hoặc cát 
dày khoảng 20 cm, 15 ngày đầu giữ cho độ ẩm của 
mùn cưa hoặc cát trong khoảng 85 - 90%, sau đó độ 
ẩm của mùn cưa, cát có thể giảm đi một chút.
c. Ươm giống

 Sau thời gian ủ từ 20 - 25 ngày, quan sát cành 
nào có rễ cám và chồi ngủ phát triển mạnh thì đem 
ra ươm tại vườn hoặc trong bầu, những cành khác 
tiếp tục ủ cho đến khi ra rễ cám. 

- Ươm tại vườn: Đất khu ươm phải tơi xốp, bằng 
phẳng, gần nguồn nước, tiện đường vận chuyển, 
đất vườn ươm phải là đất thịt hoặc đất thịt nhẹ, làm 
đất kỹ, bón phân lót, lên luống nếu nền đất thấp dễ 
ngập úng, nền đất cao thì ươm theo rạch. 

Cự ly cây ươm trên luống 25 x 40 cm hoặc 25 x 
30 cm. Lèn chặt gốc cành giâm, rồi tưới nước theo 
rạch, với lượng nước tưới 5 lít/m2, sau đó lấp đất 
vào rạch cho bằng mặt luống. Khi trời nắng phải làm 
giàn che (cao 2 - 2,5 m so với mặt luống). Thường 
xuyên tưới nước, làm cỏ phá váng, bón thúc bằng 
phân chuồng hoai và phòng trừ sâu bệnh nhất là 
sâu cắn lá.

Giảm dần lượng nước tưới để cây con thích nghi 
với điều kiện sống khi trồng: 10 ngày đầu tưới đều, 
1 ngày 1 lần, 5 lít/m2. Sau 10 ngày thì cứ 4 - 5 ngày  

tưới 1 lần, khi cây trồng được hơn một tháng định 
kỳ 10 - 20 ngày tưới một lần, mỗi lần tưới 10 lít/m2. 

Sau 6 - 8 tháng, khi măng đã ra lá, không bị sâu 
bệnh thì có thể xuất vườn.

- Ươm giống trong bầu: Vỏ bầu làm bằng 
polyetylen hoặc bằng đất, kích thước 10 x 15 cm 
hoặc 13 x 18 cm, bầu phải thủng đáy. Thành phần 
ruột bầu gồm 85% đất thịt nhẹ + 15% phân chuồng 
hoai trộn đều. Khi cho hỗn hợp ruột bầu vào bầu 
chú ý chỉ cho đến 1/3 chiều cao của bầu, sau đó lèn 
chặt rồi cho cành ươm đã xử lý vào bầu, tiếp tục 
cho đất đã trộn phân đến 3/4 bầu rồi lèn chặt, sau 
đó tưới ít nước, tiếp tục cho hỗn hợp vào đầy đến 
miệng bầu, không lèn chặt phần ruột bầu phía trên.

Bầu đặt cách nhau 13 cm, phủ đất kín đến 3/4 
chiều cao của bầu, vườn ươm phải có giàn che từ 
40 - 50% ánh sáng mặt trời. Thường xuyên chăm 
sóc cây ươm như: tưới nước, làm cỏ, phá váng, 
bón thúc.

- Tiêu chuẩn cây giống xuất vườn: Cành giâm 
từ 6 - 8 tháng tuổi. Có ít nhất một thế hệ mới đã ra 
lá (mọc từ mắt ngủ của mấu cành), bộ rễ ra nhiều, 
phát triển mạnh, nhiều lá mới màu xanh.

- Ưu điểm: Giống cành giâm có thể sản xuất 
được số lượng lớn đảm bảo trồng rừng luồng trên 
quy mô lớn với giá thành hợp lý; dễ vận chuyển, 
chủ động thời vụ, tỷ lệ sống cao, dễ làm. 

- Nhược điểm: Tốn công chăm sóc trong thời 
gian phải giâm tạm, thời gian thành rừng lâu hơn so 
với các giống khác■

TTKNQG

Nhân giống cây luồng bằng phương pháp giâm cành
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Xác định thuốc sát trùng, tiêu độc nhằm 
trang bị cho người chăn nuôi những kiến 

thức cơ bản về một số thuốc sát trùng, tiêu độc 
thường dùng. Đây là những loại thuốc độc hại đối 
với mọi vi sinh vật gây bệnh nhưng trong quá trình 
sử dụng không ảnh hưởng tới sức khỏe con người 
và vật nuôi. Dưới đây chúng tôi xin giới thiệu cách 
sử dụng một số loại thuốc sát trùng, bà con có thể 
tham khảo:

1. Cồn i-ốt
Cồn i-ốt là dung dịch thuốc sát trùng dùng nhiều 

trong thú y để sát trùng vết thương, vết mổ và điều 
trị bệnh viêm tử cung, viêm âm đạo, viêm vú. Dung 
dịch được pha i-ốt trong cồn 900 ở nồng độ khác 
nhau từ 0,1 - 10% tùy theo mục đích sử dụng.

- Ứng dụng: Sát trùng trong ngoại khoa: Nơi tiêm, 
nơi phẫu thuật, các vết thương bị nhiễm trùng, các 
vết loét, mụn, nhọt, băng rốn cho gia súc non, diệt 
các tổ chức nấm da, hắc lào... Cồn i-ốt dùng điều trị 
bệnh gia súc: Viêm tử cung, âm đạo.

- Cách sử dụng: Chà xát thuốc lên da gia súc: 
Dùng cồn i-ốt 5%; thụt rửa bộ phận bị bệnh: Dùng 
Lugol 1% để thụt, rửa trong trường hợp viêm tử 
cung, viêm âm đạo.

- Bảo quản: Nơi khô ráo, thoáng mát, tránh 
ánh nắng mặt trời, tránh nguồn nhiệt, nơi ẩm ướt 
và hóa chất độc hại.

2. Cồn trắng
Cồn trắng có màu trắng, trong, hòa tan trong 

nước, dễ bay hơi ở điều kiện thường. Tác dụng: 
Phá hủy men hoặc những chất cần thiết để sinh 
trưởng của tế bào vi khuẩn, từ đó làm vi khuẩn chết.

- Ứng dụng: Sát trùng trong ngoại khoa: Nơi tiêm, 
nơi phẫu thuật, các vết thương bị nhiễm trùng, các 
vết loét, mụn, nhọt... Sát trùng tay trước khi phẫu 
thuật. Kích thích toàn thân chống cảm lạnh, tăng 
sức đề kháng. Sát trùng dụng cụ  thú y như panh, 
dao, kéo, kim,... dùng để phẫu thuật gia súc.

- Cách sử dụng: Chà xát thuốc lên da, vết 
thương, thường dùng cồn 700; ngâm sát trùng dụng 
cụ thú y trong chậu thủy tinh.

- Bảo quản: Nơi khô ráo, thoáng mát, tránh ánh 
nắng mặt trời, tránh nguồn nhiệt, nơi ẩm ướt và hóa 
chất độc hại.

3. Thuốc tím
Thuốc tím có dạng kết tinh lăng trụ ánh kim loại, 

màu đen lục, dễ tan trong nước. Có tính ăn da, 
làm han gỉ kim loại, làm thủng vải. Đây là loại thuốc 
sát trùng có tác dụng diệt khuẩn mạnh, tẩy uế, tạo 
màng phủ ngăn cách. Phá hủy các chất hữu cơ 
(máu, mủ...) làm mất mùi hôi thối và se da. Dung 
dịch đậm đặc có thể gây cháy các tổ chức hữu cơ 
bề mặt, gây đau, đồng thời tác dụng cầm máu.

- Ứng dụng: Điều trị vết thương trong ngoại 
khoa: Ổ apce, vết thương bị nhiễm trùng hôi thối, 
lở loét, hoại tử... Điều trị viêm tử cung, viêm vú 
ở trâu, bò, lợn. Tẩy uế chuồng trại, thiết bị, dụng 
cụ. Hun khói xông hơi với formol  để  diệt nấm mốc 
trong máy ấp gà.

- Cách sử dụng: Rửa vết mổ, vết thương với 
dung dịch thuốc tím 1%, hoại tử hôi thối trước khi 
xử lý, cắt bỏ tổ chức... Khử nọc độc của rắn bằng 
cách tiêm  dung dịch 1% xung quanh vết rắn cắn và 
tiêm vào tĩnh mạch (ở ngựa với liều 500 ml). Thụt 
rửa bộ phận bị bệnh: Dùng dung dịch thuốc tím 
1% để thụt rửa tử cung, âm đạo trong trường hợp 
bị viêm nhiễm hoặc bảo lưu thai. Xông khử trùng: 
Dùng  dung dịch: thuốc tím (20 g) + formol (30 ml) 
+ nước (20 ml) để xông khử trùng buồng cấy vi 
khuẩn, buồng ấp trứng.

- Bảo quản: Nơi khô ráo, thoáng mát, tránh ánh 
nắng mặt trời, tránh nguồn nhiệt, nơi ẩm ướt và hóa 
chất độc hại.

Một số loại thuốc sát trùng, tiêu độc 
SỬ DỤNG TRONG CHĂN NUÔI

Pha dung dịch thuốc tím 0,1%
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4. Xanh methylen
Thuốc dạng bột kết tinh, màu xanh, dễ hút ẩm, 

rất ít độc. Dễ tan trong nước hoặc cồn.
- Ứng dụng: Sát trùng ngoại khoa: Dùng dung 

dịch 1% bôi vào vết thương nhiễm trùng hoặc các 
mụn đậu (bệnh đậu mùa), các nốt viêm loét ở mồm, 
chân (bệnh lở mồm long móng); điều trị trúng độc 
sắn ở gia súc.

- Cách sử dụng: Chà xát hoặc bôi thuốc lên da, 
vết thương nhiễm trùng, các mụn đậu, tổ chức da 
bị viêm loét... Tiêm tĩnh mạch chậm hoặc dưới da 
với dung dịch 1% trong trường hợp gia súc bị ngộ độc 
sắn: Trâu, bò: 1 - 1,5 g; ngựa: 1 g; dê, cừu: 0,5 - 0,6 g; 
lợn: 0,2 - 0,4 g; chó: 0,1 - 0,2 g.

5. Vôi bột
- Tác dụng: Có tính chất sát trùng mạnh, diệt 

các cầu khuẩn sinh mủ, các liên cầu khuẩn, 
E.coli, trực khuẩn đóng dấu lợn, tụ huyết trùng, 
phó thương hàn...

- Ứng dụng: Tiêu độc chuồng trại, môi trường 
chăn nuôi: Dùng vôi bột để trước cửa ra, vào của 
các ô chuồng chăn nuôi, rắc trên nền chuồng, sân 
chơi, cống rãnh, dùng dung dịch để quét tường 
chuồng, ô chuồng, xung quanh bờ tường toàn khu 
vực chăn nuôi,... Tiêu hủy xác chết động vật mắc 
bệnh truyền nhiễm: Rắc trên xác súc vật chết  
khi chôn...

Trường hợp gia súc bị bệnh bại liệt trước và 
sau khi đẻ do thiếu khoáng, có thể bổ sung nước vôi 
trong vào thức ăn hoặc nước uống để điều trị bệnh 
có kết quả tốt. 

- Cách sử dụng: Rắc nền chuồng, đường đi, 
cống rãnh, cổng ra, vào chuồng chăn nuôi; rắc 
trên nền đất và trên đệm lót chuồng, chất độn 
chuồng (rắc trên đất trước khi đưa chất độn chuồng 
vào) với tỷ lệ trung bình 100 g/m3. Chuồng lợn: 

150 - 200 g/m3; chuồng trâu, bò: 100 - 150 g/m3; 
chuồng gà: 20 - 25 g/m3, 2 lần trong tuần.

Quét hoặc phun vôi: Dùng nước vôi 5% hoặc 
20% quét tường chuồng, nền chuồng, máng ăn, 
dụng cụ chăn nuôi...

- Bảo quản: Tại kho, khô ráo, tránh ẩm.

6. Cloramin B
Dạng bột, màu trắng hay hơi trắng ngà, có mùi 

“clo” nhẹ, dễ tan trong nước. 
- Tác dụng: Sát trùng, tiêu độc, diệt hầu hết các 

loại vi khuẩn hiếu khí, yếm khí, nấm mốc và siêu vi 
khuẩn. Tiêu độc chuồng trại, dụng cụ và môi trường 
chăn nuôi, rửa bầu vú bò sữa,  khử trùng tay, khử 
trùng nước, tóc, lông, vải, quần, áo... Tiêu độc, tẩy 
uế chuồng trại thường xuyên hoặc những vùng 
xẩy ra ổ dịch các bệnh do vi khuẩn hoặc siêu vi 
khuẩn gây nên. Tiêu hủy xác chết động vật, tiêu 
độc môi trường.

Khử trùng nguồn nước uống, trung hòa các chất 
độc hóa học, khử mùi hôi thối trong nước. Chữa 
bệnh đen mang cá và thối đuôi tôm và bệnh nấm; 
bệnh đốm đỏ trên da, mang đuôi cá; các bệnh 
ngoài da tôm, cá...; sát trùng các vết thương chân, 
miệng do bệnh lở mồm long móng. 

- Cách sử dụng: Sát trùng chuồng trại dùng nồng 
độ 0,3 - 0,5% (3 - 5 g pha với 1 lít nước). Phun đều 
lên bề mặt chuồng trại, tường, vách... Cứ 250 lít 
dung dịch này phun cho 1.000 m2 diện tích chuồng 
trại. Sau khi phun để từ 3 - 5 giờ rồi rửa kỹ bằng 
nước sạch.

Với những nơi đang có mầm mống bệnh truyền 
nhiễm (những ổ dịch) hoặc diệt nấm thì dùng liều 
10 - 50 g/lít nước để pha (dung dịch 5%). Với những 
bệnh tạo nha bào dùng 50 g/1lít nước (dung dịch 
5%). Với siêu vi khuẩn dùng 30 - 50 g/1 lít nước 
(dung dịch 3 - 5%). Sát khuẩn ngoại khoa, phẫu 
thuật, vết thương lở mồm, long móng dùng 1,0 - 
5,0 g/1 lít nước (dung dịch 0,1 - 5,0%). Rửa bầu vú 
bò sữa dùng 0,5 - 1,0 g/1lit nước (dung dịch 0,05 
- 0,1%). Khử trùng nguồn nước uống: Pha 3 g với  
1 m3 nước. Để ngâm 24 giờ sau mới dùng nước này 
cho gia súc, gia cầm uống. Mỗi tuần xử lý một lần. 
Chữa bệnh cho tôm, cá: Dùng 5 g thuốc cho 1 m3 
nước, tắm cho tôm hoặc cá từ 1 - 2 giờ, dùng liên 
tục 2 - 4 ngày.

- Bảo quản: Nơi khô ráo, thoáng mát, tránh ánh 
nắng mặt trời, tránh nguồn nhiệt, nơi ẩm ướt và hóa 
chất độc hại■

PGS.TS. NGUYỄN HỮU NAM Khử trùng nền chuồng bằng vôi bột
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Dưa chuột có tên khoa học 
là Cucumis sativus L., 

là loại cây thích nghi với điều 
kiện khí hậu nóng ẩm. Cây sinh 
trưởng thích hợp trên đất giàu 
dinh dưỡng, thoát nước tốt và pH 
trong khoảng 6,0 - 6,5.

1. Giống và thời vụ
Dưa chuột gồm có các giống 

quả nhỏ, quả trung bình và nhóm 
quả to, nên chọn giống có chất 
lượng và năng suất cao, chống 
chịu được sâu bệnh.

- Vụ xuân gieo từ cuối tháng 1 
đến cuối tháng 2 dương lịch.

- Vụ đông gieo từ đầu tháng 9 
đến cuối tháng 10.

Trồng dưa chuột giữa 2 vụ 
lúa cần làm bầu để tranh thủ 
thời vụ.

2. Gieo cây con
Để tiết kiệm hạt giống, công 

chăm sóc cây giai đoạn đầu và 
tăng độ đồng đều của cây, cần 
sản xuất cây con trong khay 
xốp hoặc khay nhựa có kích 
thước 60 x 45 cm với số lượng 
60 hốc/khay. 

Vật liệu làm bầu gồm 40% 
đất, 30% trấu hun hoặc mùn mục 
và 30% phân chuồng mục. Các 
thành phần trên được trộn đều, 
loại bỏ rơm, rác, vật rắn sau đó 
đổ đầy các hốc trên khay, ấn nhẹ 
rồi xếp khay trên giá cao cách mặt 
đất ít nhất 50 cm trong nhà lưới 
có che mái bằng vật liệu sáng 
(nilon hoặc tấm nhựa trắng).

Hạt ngâm trong nước ấm 35 
- 40oC trong thời gian 3 giờ, sau 
đó ủ ở nhiệt độ 27 - 30oC. Khi hạt 
nứt nanh thì đem gieo vào các 

hốc, mỗi hốc 2 hạt và tưới đủ ẩm. 
Sau đó hàng ngày đều phải tưới 
giữ ẩm cho cây cho đến trước khi 
trồng 2 - 3 ngày thì ngừng tưới. 

Lượng hạt dưa gieo cho mỗi 
hécta từ 0,7 - 1 kg (30 g/sào 360 m2).

3. Làm đất, bón phân, trồng cây
Chọn đất cao, dễ thoát nước 

nhưng chủ động nguồn nước 
tưới. Đất thịt nhẹ hoặc cát pha 
có độ pH từ 5,5 - 6,5. Trước đó 2 
vụ không trồng các cây cùng họ 
Bầu, bí.

Do bộ rễ cây dưa chuột yếu 
nên đất trồng cần cày bừa kỹ, 
nhỏ, tơi xốp, nhặt sạch cỏ dại. 
Lên luống rộng 1,2 m, cao 0,3 m, 
rãnh rộng 0,3 m.

Sau khi lên luống, rạch 2 
hàng với khoảng cách 60 -  
70 cm, cách mép luống 20 -  
30 cm rồi bón phân vào rãnh với 
lượng như sau:

Phân bón:

- Cách bón phân, phủ luống: 
Toàn bộ phân chuồng, 50% phân 
lân cùng 30% lượng phân kali 
được bón vào rãnh, đảo đều và 
lấp đất. Sau đó rắc một lớp thuốc 
xử lý đất lên mặt luống để phòng 

sâu hại cây con có thể dùng 
Basudin 10 H với lượng dùng 27 - 
30 kg/ha (tương đương 1 kg/sào) 
và tiến hành phủ nilon. Nên sử 
dụng nilon hai mặt để rải lên mặt 
luống (mặt đen rải xuống dưới và 
mặt có ánh bạc rải lên trên), chèn 
kỹ đất hai bên mép luống rồi đục 
lỗ. Sử dụng dụng cụ chuyên dùng 
để đục lỗ với đường kính 10 -  
12 cm. Khoảng cách mỗi lỗ đục 
35 cm trong vụ đông và 40 cm 
trong vụ xuân.

- Trồng cây: Sau khi loại bỏ 
những cây khác dạng, cây bị 
bệnh, chuyển khay ra đồng, nhấc 
nhẹ bầu cây ra khỏi khay và rải 
đều theo lỗ đục trên mặt luống. 
Vùi kín bầu cây dưới đất và tưới 
thấm cho chặt gốc.

4. Tưới nước, bón thúc
Dưa chuột có bộ rễ ăn nông 

nên cần nhiều nước. Nguồn 
nước tưới là nước giếng khoan, 
nước sông. Trước khi cắm giàn 

(20 - 30 ngày sau trồng) cần tưới 
rãnh, để nước ngấm vào luống 
rồi tháo hết nước. Trong vụ thu 
- đông có thể tưới rãnh để cung 
cấp nước cho cây. Cần thường 
xuyên giữ ẩm đất từ giai đoạn 

Kỹ thuật 
TRỒNG CÂY DƯA CHUỘT

Loại phân Số lượng
(kg/ha)

Số lượng
(kg/sào 360 m2)

Bón lót
(%)

Bón thúc (%)

Lần 1 Lần 2 Lần 3

Phân đạm 120 12 - 15 0 20 40 40

Phân lân 90 20 - 25 50 25 25 -

Phân kali 120 12 - 15 30 10 30 30

Phân chuồng 
hoai mục

20.000 - 
30.000 740 - 1.100 100 - - -
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cây ra hoa, đặc biệt từ khi thu quả 
để tăng chất lượng thương phẩm 
quả (khi thiếu nước, quả thường 
bị đắng và cong). 

Kết hợp giữa tưới nước với 
bón thúc ở 3 thời kỳ:

- Lần 1: Khi cây có 5 - 6 lá 
thật, bón 20% lượng đạm, 25% 
số lân và 10% số kali, hoà vào 
nước để tưới. 

- Sau khi thu lứa đầu, bón 
40% lượng đạm, 25% lân và 30% 
kali, bón cách xa gốc, sau đó tưới 
rãnh hoặc tưới gốc.

- Bón thúc lần 3 sau lần 2 từ 
7 - 10 ngày, hoà nước để tưới 
nốt số phân còn lại (40% đạm và 
30% kali).

Ngoài ra có thể bổ sung dinh 
dưỡng cho cây bằng cách dùng 
phân lân ngâm với nước phân 
chuồng hoai mục hoặc bã đậu để 
tưới cho cây. Nếu vào thời điểm 
bón thúc gặp trời mưa liên tục 
nhiều ngày thì chuyển sang sử 
dụng phân bón lá theo hướng 
dẫn trên nhãn mác.

5. Chăm sóc
Cây 5 - 6 lá thật, lúc ra tua 

cuốn cần tiến hành cắm giàn cho 
cây. Giàn dưa chuột cắm theo 
hình chữ nhân cao 1,2 - 1,6 m, 

mỗi hécta cần 42 - 45 nghìn cây 
dóc. Sau khi cắm giàn chắc chắn, 
dựng dây mềm treo ngọn dưa lên 
giàn theo hình số 8, công việc 
này làm thường xuyên cho đến 
khi cây ngừng sinh trưởng.

Thường xuyên nhặt sạch cỏ 
ở gốc cây, cắt bỏ những lá già ở 
phía dưới để tạo sự thông thoáng 
cho ruộng.

Giữ 3 - 4 cành cấp 1, mỗi cành 
chỉ để 1 - 2 đốt quả, còn lại cắt bỏ 
để tập trung dinh dưỡng cho quả 
ở thân chính.

6. Phòng trừ sâu bệnh 
Đối tượng sâu hại chủ yếu 

trên cây dưa chuột là sâu xám 
(Agrotis ypsilon), rệp (Aphididae), 
sâu vẽ bùa (Agromyzidae), 
nhện đỏ (Tetranychidae), bọ trĩ 
(Thripidae) và sâu đục quả. 

Bệnh hại chính là bệnh sương 
mai, phấn trắng và héo xanh.

Ngoài các biện pháp phòng 
trừ tổng hợp kết hợp với thâm 
canh hợp lý, bón phân cân đối, 
đúng thời kỳ và vệ sinh đồng 
ruộng như đã trình bày ở trên, 
khi cần thiết vẫn sử dụng thuốc 
hóa học.

Nếu phát hiện có sâu, cần 
dùng các loại thuốc hóa học 

được phép sử dụng để phun như 
Sherpa 25EC 0,15 - 0,2%, phun 
đều 2 mặt lá, thời gian cách ly 
7 - 10 ngày; Trebon 10EC 0,1% 
cách ly 10 ngày Pegasus 500SC 
0,01%; hoặc các loại thuốc khác 
do cơ quan chuyên môn bảo vệ 
thực vật khuyến cáo.

Khi có bệnh sương mai và 
phấn trắng xuất hiện, dùng 
Ridomil 72WP phun mỗi lần  
1,5 kg/ha hoặc Alliette 80WP 
phun mỗi lần 2 kg/ha; hoặc Anvil 
5SC với lượng dùng 0,5 - 1 lít 
thuốc/ha; hoặc các loại thuốc 
khác theo hướng dẫn của cơ 
quan bảo vệ thực vật ghi trên bao 
bì thuốc.

7. Thu hoạch
- Khi quả đạt tiêu chuẩn 

khoảng 4 - 5 ngày tuổi là có thể 
thu hoạch. 

- Nếu để quả già sẽ ảnh 
hưởng tới sự ra hoa và đậu quả 
của các lứa sau.

- Thu hái nhẹ nhàng để tránh 
đứt dây. 

- Quả thu sau khi phân loại 
được xếp vào khay, sọt, chuyển 
về nơi sơ chế, đóng bao bì đưa 
đi tiêu thụ■

TTKNQG
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Theo dự báo của Trung tâm Khí tượng Thủy 
văn Trung ương, nhận định sơ bộ xu thế thời 

tiết, thủy văn từ nay đến hết mùa mưa, bão, lũ năm 
2014, cụ thể: Từ tháng 8 đến tháng 12/2014, nền 
nhiệt độ trung bình trên phạm vi toàn quốc phổ biến 
ở xấp xỉ trên so với trung bình nhiều năm (TBNN) 
cùng thời kỳ. Lượng mưa ở Nam Bộ các tháng 10 
đến tháng 12/2014 khả năng ở mức xấp xỉ dưới so 
với TBNN cùng thời kỳ. Có khả năng mùa mưa ở 
Nam Bộ kết thúc sớm hơn bình thường. Trong mùa 
khô năm 2014/2015, dòng chảy trên sông Mê Kông 
luôn ở mức xấp xỉ hoặc lớn hơn một ít so với TBNN 
(do điều tiết của các hồ chứa vùng thượng lưu). 
Tình trạng xâm nhập mặn có khả năng xuất hiện 
sớm và sâu hơn vào nội đồng từ 40 - 50 km, có nơi 
sâu hơn. Khả năng khô hạn xảy ra trên diện rộng ở 
khu vực miền Đông Nam Bộ. 

Vụ đông xuân (ĐX) 2014 - 2015, toàn vùng Nam 
Bộ gieo sạ 1.694.686 ha, giảm 3.261 ha; năng 
suất 7,08 tấn/ha, tăng 0,035 tấn/ha và sản lượng 
11.999.279 tấn, tăng 36.149 tấn so với ĐX 2013 - 
2014. Trong đó:

- Đông Nam Bộ gieo sạ 134.871 ha, giảm 0 ha;  
năng suất 5,76 tấn/ha, tăng 0,04 tấn/ha và sản lượng 
777.512 tấn, tăng 4.747 tấn so với ĐX 2013 - 2014. 

- Đồng bằng sông Cửu Long gieo sạ 1.559.815 
ha, giảm 3.261 ha;  năng suất 7,19 tấn/ha, tăng 0,04 
tấn/ha và sản lượng 11.221.767 tấn, tăng 31.149 
tấn so với ĐX 2013 - 2014.

1. Về thời vụ 
Năm 2014, nhuận hai tháng 9 âm lịch, các tháng 

nhuận này nằm vào thời điểm xuống giống vụ ĐX, 
ảnh hưởng đến lịch thời vụ của vùng hạ du sông 
Tiền và sông Hậu. Do việc có tháng nhuận nên 
chênh lệch về thời điểm xuống giống và thu hoạch 
của lúa ĐX 2014 - 2015 sẽ sớm hơn 20 ngày so với 
ĐX 2013 - 2014 theo dương lịch. Cần lưu ý lịch thời 
vụ này trong tổ chức triển khai sản xuất và tiêu thụ 
lúa gạo hàng hóa. Căn cứ vào thực tế sản xuất vụ 
thu đông năm 2014 và căn cứ vào việc sắp xếp thời 
vụ sản xuất lúa của năm 2015. Căn cứ vào dự báo 
tình hình rầy nâu di trú và rầy nâu tại chỗ của Cục 
Bảo vệ thực vật (BVTV) và các cơ quan BVTV tại 
địa phương.

Dựa vào dự báo tình hình tiêu thụ lúa, gạo năm 
2015. Lịch xuống giống lúa ĐX 2014 - 2015 cần 
phải kiên quyết theo lịch thời vụ khuyến cáo vì: 

(i) Sản xuất lúa ĐX 2014 - 2015 là vụ lúa chính 
và là vụ khởi đầu của hơn 70% diện tích lúa ở đồng 
bằng sông Cửu Long, thời vụ đông xuân sẽ quyết 
định thời vụ của các vụ lúa còn lại trong năm 2015, 
Do xuống giống sớm sẽ có cơ hội sắp xếp lại lịch 
thời vụ, mùa vụ và chuyển đổi cơ cấu cây trồng 
2015, chủ động trong kế hoạch sản xuất lúa thu 
đông (TĐ) 2015.

(ii) Việc xuống giống lúa ĐX 2014 - 2015 sẽ có ảnh 
hưởng đến việc tiêu thụ lúa hàng hóa cho nông dân.

(iii) Xuống giống lúa ĐX trong tháng 11 sẽ nằm 
trong thời gian tốt nhất cho cây lúa sinh trưởng và 
phát triển và cho năng suất cao.

Thời vụ xuống giống lúa ĐX 2014 - 2015 trong 
toàn vùng Nam Bộ được đề nghị gồm có 2 đợt 
chính như sau:

-  Xuống giống sớm: Từ 10/11 - 20/11/2014 (tức 
từ 18/9 - 28/9 nhuận theo âm lịch) xuống giống 
200.000 ha khu vực ven biển Nam Bộ.

-  Đợt 1: Từ 25/11 - 5/12/2014 (tức từ 5/10 - 
14/10 theo âm lịch) xuống giống 600.000 ha vùng 
phù sa ngọt. 

- Đợt 2: Từ 11/12 - 31/12/2014 (tức từ 20/10 - 
10/11 theo âm lịch) xuống giống 700.000 ha vùng 
thượng lưu sông Tiền, sông Hậu.

- Một số vùng khó khăn sẽ xuống giống trong 10 
ngày đầu tháng 1/2015.

2.  Về cơ cấu giống lúa vụ ĐX 2014 - 2015
 a) Định hướng cơ cấu giống lúa 

Định hướng trước mắt cũng như lâu dài về cơ 
cấu giống lúa vùng Nam Bộ, đặc biệt tại đồng bằng 
sông Cửu Long là phải theo yêu cầu của thị trường 
trong nước và xuất khẩu; giống chủ lực là giống có 
thị trường tiêu thụ lớn và có giá bán cao. 

Trong vụ ĐX  2014 - 2015 cần tiếp tục thực 
hiện phương châm chỉ đạo về cơ cấu giống của 
Bộ Nông nghiệp và PTNT trong những năm qua là: 
“Tinh giảm số giống, mỗi địa phương xác định cơ 
cấu giống gồm 4 - 5 giống chủ lực, 4 - 5 giống bổ 
sung và vài giống triển vọng mới; cơ cấu một giống 
không vượt quá 20%”. 

Căn cứ vào thực tiễn sản xuất và tiêu  thụ lúa gạo 
năm 2014 và số liệu tổng hợp từ các địa phương 
Cục Trồng trọt đề xuất các nhóm giống chủ lực cho 
sản xuất vụ ĐX 2014- 2015 như sau:

TRIỂN KHAI SẢN XUẤT LÚA VỤ ĐÔNG XUÂN 2014 - 2015 
Ở NAM BỘ
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- Nhóm giống cao sản chất lượng cao: OM5451, 
OM4900, OM7347, OM4218, OM2517, OM6976... 

- Nhóm giống lúa thơm và lúa nếp: Jasmine 85, 
VD20, ST5, Nàng hoa 9, nếp IR4625, nếp Bè...

- Các giống lúa chống chịu phèn mặn trung bình-
khá: AS996, OM2395, OM2517, OM5451, OM6677, 
OM576, OM6976...
b) Cơ cấu giống lúa cho các tiểu vùng sinh thái

Từ các nhóm giống lúa trên, tùy theo tiểu vùng 
sinh thái mà các địa phương sẽ cho lựa cơ cấu 
giống cho địa phương mình. Cơ cấu giống lúa cho 
từng tiểu vùng sinh thái ở Nam Bộ trong vụ ĐX 
2014 - 2015 được đề xuất như sau:

- Vùng phù sa ngọt dọc sông Tiền, sông Hậu: Ưu 
tiên sử dụng các giống lúa cao sản chất lượng cao:

+ Giống chủ lực: Jasmine 85, OM4900, OM6976, 
OM4218, OM5451...

+ Giống bổ sung: OM2514, Nàng hoa 9, 
OM6561, AGPPS103, OM7347, VD20, IR50404...

-Vùng Tây sông Hậu và tứ giác Long Xuyên: Ưu 
tiên sử dụng các giống lúa có khả năng thâm canh 
cao, chất lượng khá-tốt: 

+ Giống chủ lực: OM4900, OM7347, OM6976, 
OM4218, OM5451, Jasmine 85..

+ Giống bổ sung: IR50404, OM2517, OM6162, 
OM5954, OM8017, GKG1...

- Vùng Đồng Tháp Mười: Ưu tiên áp dụng giống 
lúa cực ngắn ngày, chịu phèn mặn trung bình - khá:

+ Giống chủ lực: IR50404, VD20, OM6976, 
OM4218, OM4900, OM5451...

+ Giống bổ sung: Jasmine 85, Nàng Hoa 9, 
OM7347, nếp IR4625, nếp Bè...

- Vùng ven biển Nam Bộ: Ưu tiên áp dụng giống 
ngắn ngày, chịu điều kiện khó khăn: 

+ Giống chủ lực: OM4900, OM6976, OM5451, 
OM6162, IR50404...

+ Giống  bổ sung: ST5, OC10, OM576, OM1325 
và OM1328 (nhóm B), lúa lai B-TE1,

- Vùng bán đảo Cà Mau: Ưu tiên sử dụng các 
giống lúa ngắn ngày, chịu phèn mặn và điều kiện 
khó khăn: 

+ Giống chủ lực: OM2517, IR50404, OM6162, 
OM5451, OM576, OM4900... 

+ Giống bổ sung: OM6976, ST5, OM7347, 
OM5954, OM2395, OM6162, Một bụi đỏ, B-TE1...

- Vùng Đông Nam Bộ: 
+ Giống chủ lực: OM4900, OM6976, OM5451, 

ML48, Jasmine 85...
    + Giống bổ sung: OM7347, OM4218, OM6162, 

ML202, TH6, IR64 ...

c)  Các giống lúa có triển vọng
Ngoài các giống lúa trên cần bố trí một diện tích 

sản xuất các giống lúa nhóm giống có triển vọng để 
có thể thay thế các giống lúa không còn phù hợp 
trong sản xuất tại từng địa phương, được đề xuất 
như sau: OM8017, OM8018, OM221, OM2012, 
OM9915, OM9916, GKG8, OM9582, OM20, 
OM9605, OMCS10434… 

Trong cơ cấu giống lúa cần quan tâm nhóm 
giống đặc sản phục vụ cho việc nâng cao giá trị và 
thu nhập cho nông dân các địa phương Đông Nam 
Bộ và đồng bằng sông Cửu Long.

3. Công tác tổ chức và chỉ đạo sản xuất
- Tiếp tục chăm sóc lúa TĐ và mùa,  theo dõi tình 

hình phát sinh, phát triển dịch hại trên đồng và có kế 
hoạch phòng trị kịp thời.

- Tuân thủ lịch thời vụ theo khuyến cáo và chú 
ý đến bố trí thời vụ, tiếp tục thực hiện việc xuống 
giống đồng loạt, tập trung theo từng vùng, từng 
cánh đồng. Từng địa phương có kế hoạch xuống 
giống trong khung thời vụ chung của Cục Trồng trọt, 
trong đó lưu ý thông báo rầy di trú tại chỗ của cơ 
quan BVTV. 

- Tăng cường công tác sản xuất giống lúa, đẩy 
nhanh tiến độ sử dụng giống lúa xác nhận I trong sản 
xuất từng vụ lúa. Hạn chế và quản lý chặt chẽ việc 
phóng thích các giống lúa mới chưa được công nhận 
trong sản xuất, kinh doanh theo quy định hiện hành.

- Khuyến cáo việc sử dụng các giống lúa chống 
chịu được mặn, hạn, phèn ở những vùng có nguy 
cơ xâm nhập mặn và hạn vào cuối vụ.

- Sơ kết các mô hình “cánh đồng lớn” rút kinh 
nghiệm trong tổ chức, triển khai và đề xuất, kiến 
nghị các giải pháp phát triển, nhân rộng.

- Đánh giá việc ứng dụng các tiến bộ kỹ thuật 
vào sản xuất, tỉ lệ áp dụng và hiệu quả kinh tế của 
việc sử dụng giống lúa xác nhận, cày ải, áp dụng 
3 giảm 3 tăng, 1 phải 5 giảm, cơ giới hóa trong thu 
hoạch lúa.

- Trồng nấm và sử dụng rơm rạ sẽ góp phần làm 
giảm phát thải khí nhà kính đồng thời sẽ sử dụng 
hợp lý các phụ phẩm ngành trồng lúa làm tăng giá 
trị trong sản xuất lúa, gạo.

Cục Trồng trọt sẽ phối hợp với Sở Nông nghiệp 
và PTNT các tỉnh, thành xây dựng kế hoạch, triển 
khai và theo dõi tình hình sản xuất lúa; theo dõi chặt 
chẽ sản xuất lúa ở các tiểu vùng sinh thái và có giải 
pháp ứng phó với các điều kiện khó khăn, diễn biến 
bất thường của thời tiết, khí tượng thủy văn ổn định 
sản xuất lúa■

PGS.TS PHẠM VĂN DƯ 
Phó Cục trưởng Cục Trồng trọt
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 HỘP THƯ KHUYẾN NÔNG

Hỏi: Xin cho biết một số kỹ 
thuật tạo giống cây hương bài?

Nguyễn Thị Hà, Lâm Đồng
Đáp: 
Cây hương bài thuộc họ Hành, 

Tỏi; rễ dùng làm hương đốt trong 
các ngày lễ, tết; có thể dùng làm 
nguyên liệu để chiết xuất hương 
liệu thơm. Tuy nhiên, đây là cây 
có độc tố do vậy không dùng làm 
thuốc uống nhưng có thể dùng 
đắp lên mụn nhọt chưa vỡ. Ở 
Việt Nam, cây hương bài phân bố 
khắp 3 miền Bắc, Trung, Nam và 
được trồng tập trung ở các tỉnh 
phía Bắc.

* Kỹ thuật tạo giống hương bài 
bằng 3 phương pháp sau:

- Tạo giống từ hạt: Thu hái 
quả chín, ngâm nước 2 sôi 3 lạnh 
trong vòng 48 giờ rồi đem xát 
sạch, ủ đến nảy mầm. Gieo hạt 
trên luống, khi cây con 10 - 15 cm 
thì đem trồng (thực tế phương 
pháp này ít được áp dụng vì mất 
nhiều công và thời gian).

- Tạo giống bằng phương 
pháp giâm hom: Khi thu hoạch rễ 
có thể lấy hom nhân giống. Quy 
cách hom giống: Lấy đoạn hom 
cách gốc từ 10 cm trở lên, cắt 
hom đảm bảo mỗi hom có từ 2 - 3 
mắt. Mỗi cây lấy 3 đoạn hom, thời 
gian giâm hom khoảng 50 ngày 
thì đem trồng được.

- Tạo giống bằng tách gốc 
cây mẹ: Khi đào cây thu hoạch 
rễ thì chọn cây và thân ngầm 
dạng bánh tẻ còn tươi, không bị 
xây xát để làm giống trồng lại. 
Phương pháp này đang được áp 
dụng phổ biến. Tuy nhiên, nhược 
điểm của phương pháp này là 
khó khăn khi phát triển nhân rộng 
trên quy mô lớn.

Hỏi: Lợn con mới đẻ thì 
bị lợn mẹ cắn. Xin hỏi nguyên 
nhân và cách khắc phục?

Ngô Xuân Quý 
Trung Thành, Vị Xuyên, Hà Giang

Đáp: 
Đây là tình trạng stress xảy 

ra ở lợn mẹ do các nguyên 
nhân: Thời gian đẻ kéo dài làm 
cho lợn nái mệt mỏi và đau đớn 
nhiều; có nhiều tiếng ồn bất 
thường trong thời gian heo đẻ 
như: đông người, các heo khác 
đòi ăn, heo con kêu,…, nhiệt độ 
chuồng quá cao khi heo có biểu 
hiện đẻ và trong suốt thời gian 
đẻ; do thiếu nước uống trước 
khi đẻ và trong thời gian đẻ; 
thao tác của người đỡ đẻ; thời 
gian từ khi con đầu tiên lọt lòng 
cho đến khi cho heo con bú quá 
dài làm heo nái bị stress nặng 
khi đàn heo con tập bú. 

Anh căn cứ các nguyên nhân 
trên để có những biện pháp can 
thiệp phù hợp. Ngoài ra, anh nên: 
Cung cấp đủ nước uống cho lợn 
nái trong suốt thời gian từ khi 
chuẩn bị đẻ đến sau khi đẻ, trong 
nước uống cần pha thêm chất điện 
giải, multivitamin, vitamin C kết 
hợp với đường glucose và một ít 
muối ăn; tránh mọi tác động gây 
kích thích như tiếng ồn, tiêm 
chích,…; tạo sự gần gũi dần 
dần cho lợn mẹ và lợn con như 
đưa con vào từ từ để mẹ quen. 
Có những trường hợp lợn mẹ 
đẻ ra là cắn con, anh phải tách 
con con sớm và cho tập quen 
dần như trên.

Hỏi: Gia đình tôi nuôi ba 
ba gai được 2 năm tuổi, thời 
gian gần đây ba ba bị lòi bộ 
phận sinh dục, sau đó nằm 
một chỗ rồi chết. Tôi chưa sử 
dụng thuốc điều trị cho ba ba. 
Xin hỏi biện pháp khắc phục?

Nguyễn Văn Nhất
 Đại Xuân, Quế Võ, Bắc Ninh 

Đáp:
Với những biểu hiện như mô 

tả, có thể ba ba của gia đình anh 
đã bị bệnh viêm ruột do vi khuẩn. 
Cách khắc phục như sau:

- Kiểm tra lại thức ăn tránh để 
thức ăn bị ươn, thối, nấm mốc.

- Khi cho ba ba ăn cá tạp phải 
rửa cá bằng nước muối hoặc 
thuốc tím để tiêu diệt mầm bệnh 
không cho lây lan sang ba ba.

-  Cho ba ba ăn thảo dược 
Ekavarin với liều lượng 50 ml/ 
100 kg ba ba/ngày, ăn liên tục 7 
- 10 ngày.

- Sau khi dừng dùng kháng 
sinh cho ba ba ăn men tiêu hóa 
với liều lượng theo hướng dẫn 
của nhà sản xuất ghi trên bao bì 
sản phẩm.
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Anh hãy về quê em
Thương nông dân không quản chi gian khó
Vẫn miệt mài bám trụ với ruộng nương
Thế cho nên, em, một nắng hai sương
Cùng nông dân chở con thuyền kiến thức
Để ngày mai, giàu sang về đích thực
Cùng mỉm cười nông thôn mới đổi thay.

Anh hãy về, anh sẽ thấy, sẽ hay
Đường nông thôn giờ đã thêm rộng mở
Không nhỏ hẹp và cũng không trắc trở
Cho trẻ đùa vui, cho xe tới tận nhà.

Anh về quê, em sẽ gửi món quà
Một bức tranh mà không cần người vẽ
Anh sẽ thấy mọi cái đều mới mẻ
Từ nhà dân và cả những công trình
Bức tranh quê thật chan chứa hữu tình
Có cả bóng em, anh tìm trong đó nhé.

                                      TRẦN THỊ LIÊN
       Trạm Khuyến nông huyện Nam Sách, Hải Dương

Anh đã hẹn, anh hãy về thăm nhé!
Ruộng mật, bờ xôi, quê em đã quy vùng

Rau mướt xanh, lúa dậy sóng điệp trùng
Thỏa ước mong của những người cày cấy.

Anh hãy về  đi! Rồi anh sẽ thấy,
Máy gặt, máy cày rộn rã khắp ruộng lô

Vì giờ đây đồng ruộng đã dồn ô
Không manh mún, bé nhỏ như trước nữa.

Anh hãy về, chứng kiến lời em hứa
Hiện thực là đây, em đang góp sức mình

Khuyến nông em, luôn nặng một trữ tình
Tình thương dân và tình yêu nghề đó.
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THỊ TRƯỜNG TRONG NƯỚC

THỊ TRƯỜNG THẾ GIỚI

VỤ MÍA ĐƯỜNG 2014 - 2015:  
VẪN CÒN KHÓ KHĂN TRONG TIÊU THỤ 

Theo Hiệp hội Mía đường Việt Nam, đến giữa tháng 
10/2014, các nhà máy đã ép được 416.000 tấn 

mía, sản xuất được 36.800 tấn đường. Lượng đường tồn 
kho của các nhà máy còn 202.500 tấn. So với cùng kỳ 
năm ngoái, lượng đường tồn kho cao hơn 43.000 tấn và 
lượng đường sản xuất cũng cao hơn 7.100 tấn.

Trong tháng vừa qua, Việt Nam cũng không xuất 
được đường sang Trung Quốc do giá quá thấp. Từ giữa 
tháng 10, các đơn vị được phân quota nhập khẩu đường 
năm 2014 đã bắt đầu tiếp nhận đường nhập khẩu. Cùng 
với đó, áp lực từ hầu hết các nhà máy vào vụ ép, nên 
nguồn cung đường tiếp tục được bổ sung và tồn kho ở 
mức cao nên giá đường trong nước khó được cải thiện. 
Cụ thể, giá bán đường trắng loại I (có thuế VAT) tại kho 
nhà máy từ 11.700 - 12.500 đồng/kg, giảm so với tháng 
9 khoảng 600 đồng/kg và so với cùng kỳ năm ngoái giảm 
2.500 - 2.800 đồng/kg. 

Theo Trưởng đại diện Văn phòng Hiệp hội Mía đường 
Việt Nam tại Hà Nội, với xu hướng giá đường ngày càng 
đi xuống, các doanh nghiệp đã không thể giữ  giá thu 
mua mía như trước. Vụ mía 2013 - 2014, giá thu mua 
mía đã giảm khoảng 100.000 đồng/tấn so với niên vụ 
2012 - 2013. Vụ này, giá mía sẽ tiếp tục giảm từ 50.000 
- 100.000 đồng/tấn.

Theo TTXVN

SẢN LƯỢNG CÀ PHÊ NIÊN VỤ 2014 - 2015  
CÓ THỂ GIẢM 20 - 25%

Hiệp hội Cà phê Ca cao Việt Nam (Vicofa) dự báo, 
sản lượng cà phê niên vụ 2014 - 2015 có thể giảm 

tới 20 - 25% do điều kiện thời tiết khô hạn, sương muối và 
diện tích cà phê già cỗi.

Niên vụ cà phê 2014 - 2015 đã bắt đầu thu hoạch, 
thời tiết khá thuận lợi cho việc thu hái, tuy nhiên vấn đề 
khô hạn trong thời gian cà phê sinh trưởng đã ảnh hưởng 
không nhỏ đến sản lượng cà phê của Việt Nam vụ này. 
Mùa khô vừa qua, Tây Nguyên chỉ đủ lượng nước tưới 
cho 60% diện tích trồng cà phê. Cụ thể, đến cuối tháng 4, 
toàn tỉnh Đăk Lăk có 10.105 ha cây trồng bị hạn, trong đó 
có 4.660 ha cà phê. Diện tích bị khô hạn tập trung nhiều 
ở các huyện Krông Buk, Krông Ana, Lak, M’Drak..., trong 
đó huyện Krông Buk có 4.000 ha bị hạn do thiếu nước 
ngầm để bơm tưới. Lâm Đồng là tỉnh có diện tích cà phê 
đứng thứ 2 ở Tây Nguyên, thời gian qua cũng đã có hàng 
ngàn hécta cà phê rơi vào tình cảnh khô hạn vì thiếu 
nước, trong đó, huyện Di Linh có 6.000 ha cà phê thiếu 
nước tưới đợt 1; huyện Bảo Lâm trên 530 ha cà phê và 
480 ha chè bị ảnh hưởng nghiêm trọng... 

Bên cạnh đó, theo Viện Khoa học Kỹ thuật Nông Lâm 
Tây Nguyên (WASI), hiện diện tích cà phê già cỗi với tuổi đời 
trên 20 năm ở Tây Nguyên khá cao (trên 100 ngàn ha), chiếm 
khoảng 30% tổng diện tích trồng cà phê hiện nay của cả nước 
cũng làm cho sản lượng vụ tới giảm mạnh.

 Theo Vicofa

PHILIPPINES MỞ RỘNG THỊ TRƯỜNG XUẤT KHẨU 
CÁ NGỪ SANG CÁC NƯỚC EU

Năm 2014, xuất khẩu (XK) cá ngừ của Philippines 
có xu hướng giảm so với năm 2013. Từ tháng 

3/2014, XK cá ngừ của nước này giảm liên tục so với cùng 
kỳ. Tổng giá trị XK trong 6 tháng đầu năm chỉ đạt gần 80 
nghìn tấn, trị giá hơn 254 triệu USD, giảm hơn 9,6% về 
khối lượng và hơn 25% về giá trị.

Cá ngừ đóng hộp đang là mặt hàng XK chủ lực của 
Philippines, chiếm hơn 80% tổng giá trị XK cá ngừ của 
nước này. Trong khi đó, XK các mặt hàng cá ngừ đông 
lạnh (trừ thăn cá ngừ đông lạnh HS0304), đặc biệt là các 
sản phẩm cá ngừ vây vàng đông lạnh lại tăng 33,5% so 
với cùng kỳ. EU, Mỹ, Nhật Bản, Israel và Thái Lan là các 
thị trường chính nhập khẩu cá ngừ của Philippines, chiếm 
hơn 90% tổng giá trị XK các sản phẩm của nước này. EU 
hiện đang là thị trường XK chủ yếu của Philippines, chiếm 
hơn 50% giá trị, tiếp đến là Mỹ 19% và Nhật Bản 18%. 

Các sản phẩm cá ngừ của Philippines đang có lợi thế 
cạnh tranh cao hơn so với các sản phẩm của Việt Nam, 
đặc biệt là về giá. Hiện tại, giá XK các mặt hàng cá ngừ 
đóng hộp của Philippines tại cùng một thời điểm ở 3 thị 
trường nhập khẩu chính là Mỹ, Nhật Bản và Đức lúc nào 
cũng thấp hơn nhiều so với Việt Nam.

Theo VASEP

SẢN LƯỢNG LÚA CỦA LÀO NĂM 2014  
ƯỚC TÍNH GIẢM 3%

Tổ chức Nông Lương Liên hợp quốc (FAO) dự báo 
sản lượng lúa năm 2014 của Lào giảm 3% xuống 

3,3 triệu tấn (2 triệu tấn gạo) từ 3,415 triệu tấn (2,15 triệu 
tấn gạo) năm 2013.

Nguyên nhân chủ yếu là do mưa lớn hồi đầu tháng 
8 đã gây ngập úng cục bộ và gây thiệt hại mùa màng ở 
nhiều khu vực miền Bắc và miền Trung nước này. Bên 
cạnh đó, giá lúa thấp trong thời gian gieo cấy cũng khiến 
nông dân không mấy mặn mà canh tác, do vậy, diện tích 
gieo cấy cũng giảm đáng kể. Trong khi đó, theo Bộ Nông 
nghiệp Mỹ (USDA), thông thường Lào nhập khẩu 10.000 
tấn gạo để đáp ứng nhu cầu tiêu thụ 1,58 triệu tấn. Tuy 
nhiên, FAO dự báo, năm nay Lào có thể tự túc lúa gạo 
mà không cần nhập khẩu. Lào đang đặt mục tiêu tăng 
sản lượng lúa gạo thêm 1 triệu tấn và trở thành nước xuất 
khẩu gạo vào năm 2015.

Ước tính sản lượng lúa năm 2013 - 2014 của Lào đạt 
2,46 triệu tấn (1,55 triệu tấngạo), tăng 5,8% so với 2,325 
triệu tấn (1,465 triệu tấn gạo) năm trước đó.
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